Ngày soạn: .....................
Ngày giảng:  ................ 
Bài 23 
Tiết 108,109,110
Văn bản:   MÙA XUÂN NHO NHỎ







                              - Thanh Hải -
I/ Mục tiêu:

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Chỉ ra được những chi tiết hình ảnh thể hiện vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên, đất nước và cảm xúc, khát vọng đẹp đẽ của nhà thơ muốn được dâng hiến cho cuộc đời trong bài thơ.
- Chỉ ra  được những nét đặc sắc trong hình ảnh, tứ thơ và giọng điệu của BT.
*HS khá, giỏi:

- Phân tích đc những chi tiết hình ảnh thể hiện vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên, đất nước và cảm xúc, khát vọng đẹp đẽ của nhà thơ muốn được dâng hiến cho cuộc đời trong bài thơ. 

II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu
- HS: trả lời các câu hỏi trong tài liệu
III/ Tổ chức các hoạt động học của HS
1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ 
H: Văn nghệ có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người.
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động
- HS: Thực hiện như tài liệu T - 40
- GV NX, KL, dẫn vào bài: Mùa xuân  là đề tài truyền thống trong thơ ca dân tộc. Đã có rất nhiều nhà thơ sáng tác thành công về đề tài này như: Hàn Mặc Tử  với bài "Mùa xuân chín", N.Bính với "Mùa xuân xanh", Tố Hữu với "Mùa xuân mới". Và hôm nay chúng ta sẽ được biết đến một bài thơ cũng viết về đề tài mùa xuân, đó là "Mùa xuân nho nhỏ" - một bài thơ xinh xắn của nhà thơ Thanh Hải. Bài thơ như một lời tâm niệm chân thành, lời gửi gắm tha thiết của nhà thơ để lại cho đời. Vậy, lời gửi gắm đó là gì? 
B/ Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	GV: HD đọc và đọc mẫu. (Yêu cầu: giọng say sưa trìu mến ở phần đầu khi diễn tả cảm xúc về mùa xuân đất trời; giọng nhanh, hối hả, phấn chấn khi nói về mùa xuân của đất nước, thiết tha, trầm lắng khi bày tỏ suy nghĩ, ước nguyện...)

HS: 2 HS đọc ( nhận xét

GV: NX, sửa lỗi cho HS, cho HS nghe phần đọc diễn cảm để cảm nhận được cái hay của bài thơ mà mình chưa làm được. 

HS:  Chú ý phần chú thích (*) 

GV: Trình chiếu chân dung tác giả 

H: Nêu một vài nét chính về tác giả?
GVMR: SGV.57

GV: Trình chiếu, giới thiệu 1 số tác phẩm tiêu biểu
H: Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
GVMR: ông mất 15/12/1980. Trước khi đi xa ông đã để cho đời những lời thơ thật nhân hậu, thiết tha thanh thản, không hề gợn 1 nét buồn u ám của cuộc đời sắp tắt.“... Tôi luôn có cái ám ảnh của một ng​ười đau bệnh hiểm nghèo, rằng không biết mình sẽ nằm xuống vào lúc nào, nằm xuống để rồi không dậy được nữa. Lúc đó để lại bao nhiêu chuyện dở dang, trong đó có những tác phẩm... Khi có điều kiện, ngư​ời cảm thấy thoải mái đôi chút là tôi liền ngồi vào bàn. Tôi tự nhủ: Phải sống những ngày tháng cuối có ích để khi mất đi mình vẫn có thể làm việc đến giờ chót. ”
-> Bài thơ như một lời tâm niệm chân thành, lời gửi gắm thiết tha để lại cho đời. BT được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc, được đông đảo mọi người yêu mến.
H: Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào? NX cách gieo vần, ngắt nhịp?
- Gieo vần, nhịp điệu biến đổi theo mạch cảm xúc

H: Em hãy tìm hiểu mạch cảm xúc của bài thơ, từ đó nêu bố cục của toàn bài? 
- HS HĐCĐ 3’-> Báo cáo, chia sẻ
GV: NX, KL, trình chiếu bố cục.

- Mạch cảm xúc: Từ cảm xúc trực tiếp trước vẻ đẹp, sức sống của mùa xuân thiên nhiên ( MR thành h/ả mùa xuân của đất nước ( Chuyển sang suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ  trước c/đ ( trở về với cảm xúc tự hào về quê hương, đất nước.

GV: Trình chiếu khổ thơ
HS: Đọc khổ thơ 1 
HS thực hiện yêu cầu c.1 CN (3p), BC, chia sẻ
H: Mùa xuân của thiên nhiên được phác hoạ qua những hình ảnh nào? Nhận xét gì về những hình ảnh trên? 

GV: Đó là những hình ảnh chọn lọc, tiêu biểu cho vẻ đẹp của mùa xuân.

- HS tìm, GV trình chiếu chi tiết

H: Tác giả đã sử dụng biện pháp NT gì ?
GV: Động từ (mọc) nằm ở vị trí đầu câu gợi tả sự ngạc nhiên, vui thú, một niềm hân hoan chào đón tín hiệu mùa xuân.

H: Từ đó em cảm nhận được bức tranh mùa xuân ntn?
GV bình: Chỉ bằng vài nét phác hoạ nhưng t/giả đã vẽ ra được cả không gian cao rộng (với dòng sông, với mặt đất,  và bầu trời bao la), cả màu sắc tươi thắm của mùa xuân (sông xanh, hoa tím biếc - màu tím đặc trưng của xứ Huế), cả âm thanh vang vọng tươi vui của chim chiền chiện (hót vang trời) như một bản nhạc mừng xuân tràn ngập cả không gian đất trời và bừng lên cuộc sống. (GV liên hệ:

       "Con sông nhỏ tuổi thơ ta tắm

        Vẫn còn đây nước chẳng đổi dòng

         Hoa lục bình tím cả bờ sông..."

              (Trở về quê nội - Lê Anh Xuân)

H: Cảm xúc của t/giả trước vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân thiên nhiên, đất nước được thể hiện qua chi tiết nào? Em hiểu "giọt long lanh" là gì? Nhận xét về h/ảnh thơ ? 
- HS tìm, GV trình chiếu chi tiết

HS: HĐCN 1’ – Báo cáo, chia sẻ
GV: NXKL

- Giọt long lanh:      

+ Giọt sư​ơng, giọt m​ưa xuân

+ Giọt âm thanh của tiếng chim

GV: PT theo SGV/59

H: Từ đó em hiểu cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời khi vào xuân ntn?
* Củng cố

- GV chốt ND bài

* HD học bài:

- Học thuộc bài thơ, trả lời các câu hỏi trong tài liệu

Ngày giảng:………………..

Tiết 109
HS: Đọc khổ 2,3 
HĐCN, CS 2p

H: Mùa xuân của đất nước, của cách mạng được biểu hiện qua h/ả nào? Tại sao t/g lại nhắc đến h/ả “Người cầm súng; người ra đồng” khi mùa xuân về? H/ả nào còn gắn liền với họ? (lộc)
GV: Trình chiếu h/ả 

- Họ là những người đại diện cho tiền tuyến và hậu phương, đại diện  cho 2 nhiệm vụ cơ bản của đất nước: sản xuất và chiến đấu  bảo vệ tổ quốc.
H: “Lộc” có nghĩa là gì? (chồi non, cành non )? Nhưng ở câu thơ này “lộc” còn mang nghĩa là chồi non, cành non nữa không? Nó mang ý nghĩa tượng trưng cho điều gì? Từ đó em cảm nhận được điều gì về mùa xuân đất nước? 

GV: Người lính ra trận khoác trên lưng cành lá ngụy trang, có lộc non ấy tức là đã mang sức sống mùa xuân, sức mạnh DT vào trận đánh. Ở hậu phương, người nông dân cần cù lao động, phủ màu xanh lộc non lên đồng ruộng làm giầu cho đất nước. Những người chiến đấu và sản xuất đã làm thành giai điệu chính của bản hợp xướng mùa xuân. Lộc non - sức sống tươi trẻ đã theo họ đến mọi nơi trên đất nước.

H: Nhịp điệu mùa xuân đất nước được t/giả thể hiện qua h/ảnh thơ nào? Từ đó gợi lên không khí của mùa xuân đất nước ntn? Chỉ ra BPNT và pt tác dụng?
- Hối hả: vội vã, khẩn trương
- Xôn xao: nhiều âm thanh xen lẫn làm không khí sôi động

- Sự tập trung cao độ, mạnh mẽ, khẩn trương, sôi nổi nhất sức người, sức của cho mùa xuân sản xuất và chiến đấu.

GV: Từ sự cảm nhận về mùa xuân của đất nước mà nhà thơ nghĩ đến đất nước với sức sống bền bỉ, vững vàng. Và cứ mỗi mùa xuân lại như được tiếp nhận thêm sức sống bừng dậy. Nhịp điệu mùa xuân rất khẩn trương náo nức, đó là nhịp của lịch sử 4000 năm, là nhịp của thời đại, nó vẫn đi lên phía trước không nghỉ, không ngừng. Tác giả là người tự hào và tin tưởng vào sức mạnh của người Việt Nam. Ba tiếng "cứ đi lên" thể hiện chí khí, quyết tâm và niềm tin sắt đá của dân tộc để xây dựng một Việt Nam "dân giàu, nước mạnh" 

HS: Đọc khổ thơ 4,5

HĐ cặp đôi 3p câu d (1,2) trang 41, CS
- Con chim hót để gọi xuân về, đem niềm vui đến cho con người.

- Một cành hoa để tô điểm cuộc sống, làm đẹp thiên nhiên, sông núi.

- Một nốt trầm của bản hoà ca êm ái để làm xao xuyến lòng người, cổ vũ nhân dân.

-> Đó là những h/ả tự nhiên, giản dị và đẹp. Phần đầu bài thơ tác giả đã phác hoạ m/x bằng các h/a' bông hoa và tiếng chim hót. Cách cấu tứ lặp lại như vậy tạo ra sự đối ứng chặt chẽ. Những h/a' chọn lọc ấy được trở lại đã mang một ý nghĩa mới: niềm mong muốn được sống có ích, cống hiến cho đời là một lẽ tự nhiên như con chim mang đến tiếng hót, bông hoa toả hương sắc cho đời. 

H: Tại sao t/giả chỉ muốn là một nốt nhạc trầm mà không phải là một nốt nhạc cao? Theo em, tại sao ước nguyện của nhà thơ không nhiều mà chỉ có một? Qua đó em hiểu tâm niệm của nhà thơ là gì? 
- Thể hiện sự khiêm tốn, không khoa trương, ồn ào, nhưng nếu thiếu nốt trầm thì sẽ không thể hình thành 1 bản nhạc được.

- Ít, nhưng là những gì tiêu biểu nhất, đẹp nhất, thể hiện điều tâm niệm chân thành, tha thiết của nhà thơ.

- Sự chuyển đổi đại từ: “tôi”->“ta”: Nguyện ước cao đẹp chung của nhiều người -> Quan hệ giữa c/đời của mỗi con người và c/đời chung, giữa cá nhân và XH.

GV: T/giả muốn làm con chim, cành hoa, nốt nhạc để rồi vô tư dâng tặng tiếng hót, toả hương thơm cho đời và muốn làm 1 nốt nhạc trầm để tạo nên bản nhạc êm ái của mùa xuân. Đó là 3 hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho cái đẹp, niềm vui, cho tài trí của đất nước và con người Việt Nam. Với t/g, hoá thân là để dâng hiến, để p/vụ cho mục đích cao cả.

H: Em hiểu h/ảnh “Một m/xuân nho nhỏ” là ntn? Tại sao nhà thơ chỉ muốn làm "Mùa xuân nho nhỏ" ? 
- Nhà thơ nguyện làm một mùa xuân, nghĩa là sống đẹp, sống với tất cả sức sống tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhường là một mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớn của đất nước, của cuộc đời chung. 

H: Ý nguyện dâng hiến của nhà thơ có gì đặc biệt? Nhận xét gì về quan niệm cống hiến của nhà thơ?

- Ước nguyện là "một mùa xuân nho nhỏ" cống hiến những gì tốt đẹp nhất của c/đời mình cho đất nước 1 cách thầm lặng.

- Sự cống hiến không ở tuổi tác, mà ở tâm huyết sống chân thành và tốt đẹp của con người.

H: Nhận xét về nghệ thuật? Em cảm nhận được gì về ước nguyện cống hiến của nhà thơ? 

GV: Giản dị, tốt đẹp và cao cả... người đọc xúc động biết bao trước một giọng điệu thơ trữ tình, ấm áp tình đời. Có thể xem đoạn thơ này là lời trăng trối của ông.

- Từ láy "nho nhỏ, lặng lẽ" và điệp ngữ "ta làm, dù là" là cách nói chân thành, khiêm tốn, đã làm cho âm điệu thơ, giọng thơ tha thiết, sâu lắng, ý thơ được khắc sâu và nhấn mạnh.

H: Đoạn thơ gợi cho em cảm nghĩ gì về ý nghĩa cuộc sống của mỗi con người?

- HS tự bộc lộ.

GVMR: Cũng trong thời gian ấy, Tố Hữu - nhà thơ cùng quê xứ Huế - đã viết trong bài "Một khúc ca xuân” với những suy ngẫm tương tự:

       Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót,chiếc lá phải xanh

       Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
Tiết 110
HS: Đọc khổ thơ cuối

H: Khổ thơ cuối được kết thúc bằng h/ảnh nào? Qua đó, em cảm nhận được tình cảm nào của t/g?
GVKL: Bài thơ như một lời tâm niệm chân thành, lời gửi gắm tha thiết của nhà thơ để lại cho đời.
H: Nêu giá trị NT,  ND của bài thơ? Từ BT Mùa xuân nho nhỏ của TH, em có nhận thức và hành động gì để góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc sống ? 

GV:  Ta nhận của c/đ nhiều thứ, mỗi chúng ta phải làm một điều gì đó có ích cho cuộc đời.
HS đọc bài « Con cò » - Chế Lan Viên

H. Nêu cảm nhận về ND và NT ?

Luyện viết đoạn văn cảm nhận đọan thơ
	I. Đọc và thảo luận chú thích

1. Tác giả

- Thanh Hải (1930-1980) tên khai sinh Phạm Bá Ngoãn, quê Thừa Thiên - Huế.

- Là nhà thơ tiêu biểu của văn học cách mạng Việt Nam.
- Phong cách thơ: chân thành, đôn hậu, đằm thắm.

2.Tác phẩm

- Sáng tác tháng 11/1980 khi tác giả lâm bệnh nặng.

II. Bố cục  (4 phần)
- Phần 1: khổ đầu ( Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời.

- Phần 2: Khổ 2,3 ( Cảm xúc về mùa xuân của đất nước, của cách mạng.

- Phần 3: Khổ 4, 5 ( Suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ. 

- Phần 4: Khổ cuối ( Lời ngợi ca quê hương, đất nước.
III. Tìm hiểu văn bản
1. Cảm xúc về mùa xuân của thiên nhiên, đất trời

* Bức tranh  xuân:

      "Mọc giữa dòng sông  xanh
 Một bông hoa tím biếc

  ơi con chim chiền chiện
                 Hót chi mà vang trời…"

- Dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, tiếng chim chiền chiện hót vang trời

- NT Hình ảnh chọn lọc, NT đảo ngữ, liệt kê 

ND: Làm nổi bật bức tranh xuân tươi thắm, tưng bừng, rộn rã, tràn đầy sức sống.

* Cảm xúc của t/g': 

            Từng giọt long lanh rơi

           Tôi đưa tay tôi hứng
- NT : H/ảnh thơ sáng tạo, NT ẩn dụ chuyển đổi cảm giác 

ND : Diễn tả niềm say sưa, ngây ngất và sự trân trọng, nâng niu, đồng cảm của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời lúc vào xuân.
2. Cảm xúc về mùa xuân của đất nước
     Mùa xuân người cầm súng
     Lộc giắt đầy quanh lưng                

     Mùa xuân người ra đồng
     Lộc trải dài nương mạ

- H/ả  người cầm súng, người ra đồng biểu trưng cho hai nhiệm vụ chiến đấu và lao động xây dựng đất nước
- Hình ảnh "lộc": 

+ Biểu t​ượng cho vẻ đẹp, sức sống của mùa xuân sinh sôi, nảy nở

+ Biểu t​ượng của tuổi thanh xuân, tươi trẻ, cho sức sống mãnh liệt của đất nước.

=> Mùa xuân của đất trời đọng lại trong h/ả lộc non, người cầm súng, người ra đồng đã mang mùa xuân đến mọi nơi trên đất nước.
Tất cả như  hối hả

Tất cả như xôn xao

- Từ láy hối hả, xôn xao diễn tả nhịp điệu khẩn trương, sôi động, rộn rã của mùa xuân đất nước.

- Đất nước được hình dung bằng một h/ả so sánh đẹp " Đất nước như vì sao, Cứ đi lên phía  trước”, gợi lên niềm tự hào và sức sống mãnh liệt của đất nước.

=> TL: Với NT điệp ngữ, ẩn dụ, h/ả thơ sóng đôi cho thấy mùa xuân đất nước đang bừng dậy, vươn lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
3. Suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ 

- Ước nguyện của t/g’ :

     Ta làm: Con chim hót

                  Cành hoa

                  Nốt nhạc trầm

-> Nhà thơ đã dùng những h/ả đẹp của thiên nhiên để nói lên ước nguyện của mình.
- NT: Điệp ngữ, ẩn dụ, h/ả chọn lọc, chuyển đổi "tôi" -> "ta" 

- ND : Thể hiện khát vọng được hoà nhập, được  cống hiến phần tốt đẹp, dù nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung, cho đất nước. 

             Một mùa xuân nho nhỏ

             Lặng lẽ dâng cho đời

             Dù là tuổi hai mươi

             Dù là khi tóc bạc"
- NT: Điệp ngữ, ẩn dụ, từ láy

- ND : Thể hiện ước nguyện cống hiến cho đời một cách khiêm tốn và thầm lặng, nhưng chân thành, tha thiết, không kể thời gian, tuổi tác.
4. Lời ngợi ca quê hương, đất nước
- Ta xin hát: câu Nam ai, Nam bình

-> Giai điệu quê hương thiết tha, sâu lắng thể hiện tình yêu, niềm tự hào của nhà thơ.

IV. Tổng kết (Ghi nhớ-SGK)
1. Nghệ thuật:
- Thể thơ năm chữ, gần với các làn điệu dân ca.

- Bài thơ giàu nhạc điệu, với âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết.

- Kết hợp những hình ảnh tự nhiên, giản dị, giàu ý nghĩa biểu tượng

- Biện pháp đảo ngữ, điệp ngữ, hình ảnh ẩn dụ đặc sắc.
2. Nội dung:
- Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành, tha thiết của nhà thơ được cống hiến cho đất nước; góp một “mùa xuân nho nhỏ” của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc.




 4/ Củng cố

GV: HS nghe bài hát?
Nêu cảm nhận của em về bài”Mùa Xuân nho nhỏ” của Thanh Hải
5/ Hướng dẫn học bài
- Bài cũ: Học thuộc bài thơ, phần ghi nhớ, nắm được ND đã phân tích, làm BT 2 SGK. 
- Đọc thêm các bài văn, đoạn văn bình về bài thơ  "Mùa xuân nho nhỏ”
- Bài mới:  Chuẩn bị - Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện, đoạn trích

 văn bản  Viếng lăng Bác (Đọc kĩ VB, phần chú thích, tìm hiểu bố cục, trả lời các câu hỏi SGK.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:..........................

Ngày soạn:..............
Ngày giảng: ................. 

Bài 22 - Tiết 110,111
Văn bản :  VIẾNG LĂNG BÁC
                        - Viễn Phương -

I/ Mục tiêu:

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:


- Biết được những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của một người con từ miền Nam ra viếng lăng Bác.

- Chỉ ra  đc những đặc điểm nghệ thuật độc đáo (giọng điệu, hình ảnh, ngôn ngữ ...) thể hiện trong BT.

*HS khá, giỏi:

- Qua các chi tiết, hình ảnh trong BT "Viếng lăng Bác", cảm nhận được niềm xúc động tiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính của tác giả từ miền Nam vừa đc giải phóng ra viếng Bác Hồ kính yêu.

- Phân tích đc những đặc điểm nghệ thuật độc đáo (giọng điệu, hình ảnh, ngôn ngữ ...) thể hiện trong BT.
II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu
- HS: trả lời các câu hỏi trong tài liệu
III/ Tổ chức các hoạt động học của HS
1/ Ổn định tổ chức
2/ Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong phần KĐ) 
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động

H: Đọc BT “Mùa xuân nho nhỏ” và nêu nội dung và  NT của BT?
- GV dẫn vào bài Khi Bác mất nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:

“Suốt mấy năm ròng đau tiễn đưa

Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”

Bác Hồ đã đi xa nhưng tình cảm người dân dành cho Bác luôn tràn đầy và bất diệt. Sau khi Bác mất đã có rất nhiều bài thơ ra đời bày tỏ tình cảm và lòng nhớ thương Bác. Trong đó, bài thơ "Viếng lăng Bác" của nhà thơ Viễn Phương là bài thơ khác đặc sắc. Bài thơ đã bộc lộ niềm xúc động thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn và cả nỗi đau xót của một người con từ miền Nam sau giải phóng được ra lăng viếng Bác. 
B/Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	GV: HD đọc và đọc mẫu - yêu cầu: thể hiện giọng điệu tình cảm vừa trang nghiêm, vừa tha thiết,có cả sự đau xót lẫn niềm tự hào. Nhịp chậm, sâu lắng...

HS: Đọc 

GV: Nhận xét và sửa lỗi, cho HS lắng nghe phần đọc diễn cảm.

HS: Chú ý phần chú thích * trong SGK.59

GV: Giới thiệu chân dung tác giả 

H: Nêu một vài nét chính về tác giả?

GV: MR thêm (SGV.62)

H: Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ? Xác định thể loại và PTBĐ?
GV: Giới thiệu bức ảnh nhà thơ ra thăm lăng Bác, giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của ông. 

GVMR: Bài thơ được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc, cho HS nghe bài hát. 

GV: HDHS tìm hiểu chú thích trong SGK

H: Bài thơ miêu tả lăng Bác hay diễn tả những xúc động của lòng người khi vào lăng viếng Bác?
- Miêu tả lăng để từ đó diễn tả…
H: Từ đó có thể xác định phương thức biểu đạt của văn bản như thế nào?
- Kết hợp miêu tả với biểu cảm.

- Biểu cảm là chính

H: Chỉ ra mạch cảm xúc của bài thơ?
GVN, KL: (SGV.63)

H: Từ mạch cảm xúc, XĐ bố cục của bài?

GV: Trình chiếu bố cục và chuyển ý

HS: Đọc 2 khổ thơ đầu.

GV: Trình chiếu khổ thơ
H:  Nhận xét giọng thơ ở câu 1? Cách xưng hô của tác giả có gì đặc biệt?
- Lời xưng hô (con) gần gũi thân thương, như xưng hô với chính người cha của mình. Đồng thời thể hiện lòng mong mỏi khát khao của người con miền Nam đối với Bác. Vì trái tim Miền Nam luôn hướng về Bác (Bác nhớ Miền Nam...)

H: Tại sao nhan đề bài thơ tác giả dùng từ “viếng” mà ngay câu thơ mở đầu tác giả lại dùng từ “ thăm”? Câu thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả? 
- Bày tỏ lòng thương nhớ và kính yêu. Đồng thời giảm đi nỗi mất mát đau thương.

GV: Câu thơ chỉ gọn như một lời thông báo, nhưng lại gợi ra tâm trạng xúc động của người con từ chiến trường miền Nam sau bao năm mong mỏi bây giờ mới được ra viếng Bác. 
HĐCĐ 6p, CS

H. Đứng trước lăng tác giả đã ấn tượng với những hình ảnh nào ?Hãy tìm những chi tiết miêu tả hình ảnh đó? Chỉ ra biện pháp NT ? Tác dụng ?
Hình ảnh

Chi tiết

NT, tác dụng

Gv : H/a' đầu tiên mà tác giả thấy được và ấn tượng đậm nét là hình ảnh hàng tre. - Đây là hình ảnh hết sức thân thuộc của làng quê, của đất nước VN, đã trở thành một biểu tượng của cả dân tộc. 

- Hàng tre trở thành biểu tượng cho cả dân tộc VN. 

GV: Cây tre là biểu tượng của tâm hồn, tính cách con người VN. Khắp làng quê đâu đâu cũng có tre. Những hàng tre màu xanh dịu hiền tươi mát quen thuộc như sức sống và tâm hồn người VN. Quanh lăng Bác tre đứng thành hàng hàng, lớp lớp như những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ lăng, như nhân dân VN luôn ở quanh người.

GV: Phải chăng tre Việt Nam quá bạt ngàn, tươi tốt như ND đã khẳng định: ở đâu tre cũng xanh tươi – cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu mà dù sương có dày đặc đến đâu tác giả cũng nhìn thấy hình ảnh tre với một sức sống dẻo dai, mãnh liệt. Qua cảm nhận của ông, tre đã trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam luôn luôn đứng thẳng dù có phải gặp muôn ngàn khó khăn, gian khổ; biểu tượng cho sức sống bền bỉ mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Trong thời chiến tranh tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Trong thời bình tre lại được đứng quanh lăng Bác. Tre chính là hình ảnh của nhân dân gắn bó với Bác. Tre trong sương vừa thực vừa ảo đến lạ lùng khiến nhà thơ phải thốt lên: ôi…
Từ cảm thán ôi bộc lộ trực tiếp cảm xúc thương mến, tự hào đối với đất nước, dân tộc.
Hình ảnh tiếp theo mà tác giả cảm nhận được là mặt trời. - Mặt trời - thiên nhiên : hình ảnh thực, rực rỡ, vĩnh hằng -> Cái bất diệt, vĩnh hằng của vũ trụ.
- Mặt trời - Bác: ẩn dụ -> Cái bất diệt, cao cả của một con ng​ười.
GV:  Mặt trời đi qua trên lăng là mặt trời của vũ trụ, nó đem lại ánh sáng, sự sống cho tất cả nhân gian. Sánh đôi với nó là hình ảnh mặt trời được ẩn dụ: mặt trời trong lăng. Dùng phép ẩn dụ mặt trời trong lăng để viết về Bác, Viễn Phương đã ca ngợi sự vĩ đại của Bác, công lao của Bác đối với non sông, đất nước. Đồng thời mặt trời trong lăng cũng thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn của nhân dân với Bác, niềm tin Bác sẽ sống mãi với thời gian, với đất nước Việt Nam.

- Dòng người vào thăm Bác được ví như một tràng hoa.                                         
- Cuộc đời Bác đẹp như những mùa xuân 

GV: Con người 79 mùa xuân ấy đã sống 1 c/đời đẹp như những mùa xuân và làm ra những mùa xuân cho đất nước. H/ảnh “Dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa” không chỉ là h/ảnh tả thực mà còn có ý nghĩa tượng trưng: c/đời họ đã nở hoa dưới ánh sáng của Bác, họ đến lăng để dâng hoa đời họ cho vầng mặt trời trong lăng đã làm nên mùa xuân cho biết bao c/đời. 

GV: Cả cuộc đời Bác đã sống và chiến đấu cho lí tưởng độc lập dân tộc. Sự hi sinh quên mình vì hạnh phúc dân tộc của Bác làm tất cả chúng ta đều kính trọng và biết ơn người. Ngày ngày gợi cho ta một hoạt động diễn ra tuần hoàn. Đó là hình ảnh dòng người viếng Bác. Tất cả họ không chỉ đi trên con đường vào lăng mà họ còn đi trên con đường tâm thức tình cảm của người Việt. Họ đã kết dệt những tình cảm tốt đẹp của nhân dân dành cho Bác thật bao la như biển cả.
Tiết 110

Ngày giảng : ………….
HS: Đọc khổ thơ 3
GV: Trình chiếu khổ thơ
HĐCN5p, CS
H: Tìm những hình ảnh để lại những ấn tượng sâu đậm khi tác giả ở trong lăng? Chỉ ra BPNT, tác dụng?

Lăng là nơi đặt thi hài người quá cố. Nhưng người con thăm lăng Bác lại có một hình dung Bác đang ngủ. 

GV: Câu thơ diễn tả chính xác và tinh tế sự yên tĩnh, trang nghiêm, ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo của không gian trong lăng Bác. 

GV: Hình ảnh đó còn gợi cho chúng ta những vần thơ tràn đầy ánh trăng của Bác. 

- Trời xanh: Bác Hồ -> NT: ẩn dụ -> Bác vẫn còn mãi với non sông, đất nước như trời xanh còn mãi.

GV: “Trời xanh”, “vầng trăng” là những hình ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên gợi suy ngẫm về cái cao cả, vĩ đại, bất diệt, trường tồn. Đó chính là Bác. T.Hữu  cũng từng khẳng định “ Bác sống như trời đất của ta...” 

GV: Đối với chúng ta Bác thật vĩ đại. Nhưng đằng sau cái vĩ đại ấy là chuyện rất bình thường, không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên. Giữa lí trí và tình cảm, giữa niềm tin, hi vọng và thực tại lại trái ngược nhau. Chúng ta luôn tin tưởng, hi vọng Bác sẽ sống mãi thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi nỗi đau mất Bác nên Viễn Phương đã đau nhói ở trong tim. Từ nhói có giá trị biểu cảm sâu sắc. Nó diễn tả nỗi đau không phải về thể chất. Đó là nỗi đau về tinh thần, trong đáy sâu tâm hồn con người,  một nỗi đau chan chứa niềm thương vô hạn của đứa con về muộn bên di hài người cha yêu kính.

HS: Đọc khổ thơ 4
GV: Trình chiếu khổ thơ
H: Nghĩ đến ngày về Miền Nam nhà thơ có cảm xúc như thế nào? Câu thơ diễn tả tình cảm gì của t/g'?

H: Trong niềm tiếc thương, lưu luyến ấy, tác giả đã ước muốn điều gì? T/g' đã s/d những BPNT gì? Tác dụng?
GV: Trở về MN, nhà thơ chỉ có thể  gửi tấm lòng mình bằng cách muốn hoá thân, hoà nhập vào những cảnh vật bên lăng Bác: muốn làm con chim cất tiếng hót, muốn làm bông hoa toả hương, và hơn hết, muốn làm cây tre trung hiếu nhập vào cùng hàng tre bát ngát bên lăng Bác. Muốn làm con người bình dị, trung với nước, hiếu với dân để noi gương cuộc đời Bác.

H: Em có suy nghĩ gì về ước muốn của nhà thơ?

- Ước nguyện nhỏ bé, khiêm nhường, giản dị nhưng chân thành, tha thiết.

GV: Đó là những ước nguyện rất thành kính, thiêng liêng của nhà thơ. Qua đó, ta thấy được tình cảm yêu mến, biết ơn Bác đã trở thành lẽ sống của Viễn Phương nói riêng và toàn dân tộc nói chung. Bài thơ tưởng khép lại trong sự xa cách về không gian nhưng lại tạo được sự gần gũi trong tình cảm, ý chí. Như vậy bước chân ra đi nhưng tấm lòng của người con miền Nam thì ở lại. Tiếng lòng đó, ước nguyện đó không chỉ là của riêng tác giả mà đã trở thành tiếng lòng chung của nhiều người.

H: Nhận xét gì về h/ảnh hàng tre mở đầu và kết thúc bài thơ?
- Kết cấu đầu cuối tương ứng: Mở đầu  là h/ảnh hàng tre bát ngát, xanh xanh, đứng thẳng hàng và kết thúc t/giả lại ước muốn hoá thành 1 cây tre trung hiếu nhập vào hàng tre quanh lăng Bác. Hình ảnh cây tre lặp lại cuối bài tạo ấn tượng đậm nét thể hiện lòng kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với  Bác . 

H: Nêu giá trị ND và NT của BT ?

GV: Chốt lại và nhấn mạnh ý nghĩa của BT

*BT thể hiện tâm trạng xúc động, tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tác giả khi vào lăng viếng Bác.

	I. Đọc và thảo luận chú thích

1. Tác giả

- Viễn Phương (1928 - 2005), tên khai sinh Phan Thanh Viễn, quê An Giang.

- Tham gia hoạt động trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.

- Phong cách thơ: nhỏ nhẹ, sâu lắng, giàu cảm xúc

2. Tác phẩm

- Sáng tác năm 1976 nhân dịp t/g ra thăm lăng Bác, được in trong tập "Như mây mùa xuân" (1978)

- PTBĐ : Biểu cảm
- Thể thơ : Thơ 8 chữ

II. Bố cục

- 3 phần:

+ Khổ 1,2: Cảm xúc trước lăng Bác

+ Khổ 3 :   Cảm xúc trong lăng Bác

+ Khổ 4 :   Cảm xúc khi rời lăng Bác

III. Tìm hiểu văn bản

1. Cảm xúc trước lăng Bác

       "Con ở MN ra thăm lăng Bác"

-> Với giọng thơ trang nghiêm, trầm lắng, cách xưng hô "con - Bác", cách nói giảm "thăm" câu thơ đã diễn tả tình cảm xúc động, vừa gần gũi, ấm áp, thân th​ương vừa trân trọng, thành kính của tác giả khi được ra thăm lăng Bác.

* H/a' hàng tre: 

- bát ngát, xanh xanh VN, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

-> Với NT tả thực, ẩn dụ, kết hợp từ láy, thành ngữ cho thấy hàng tre không chỉ có ý nghĩa tả thực mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho vẻ đẹp hiền hậu, sức sống bền bỉ và đức tính đoàn kết, kiên cường, bất khuất của con người, của dân tộc Việt Nam.

* H/ả mặt trời

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

-> Với NT nhân hoá, ẩn dụ câu thơ vừa ca ngợi sự vĩ đại, bất tử của Bác vừa thể hiện được sự tôn kính của nhân dân, của nhà thơ đối với Bác.

*H/ả dòng người

 Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân.

-> Với NT tả thực, ẩn dụ  câu thơ đã thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn của t/giả và cũng là của nhân dân Việt Nam đối với Bác.

2. Cảm xúc trong lăng Bác
  "Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

   Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền"

- Nhà thơ hình dung Bác đang ngủ, một giấc ngủ bình yên giữa vầng trăng sáng.

- H/a' vầng trăng sáng dịu hiền gợi vẻ đẹp của một tâm hồn lớn: trong sáng, giản dị, thanh cao.

" Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

   Mà sao nghe nhói ở trong tim"
-> Với kết cấu đối lập, h/ả ẩn dụ cho thấy Bác vẫn còn mãi với non sông, Người đã hóa thân vào thiên nhiên, đất nước và trở thành bất tử. Dù tin như vậy nhưng trái tim vẫn nhói đau khi nghĩ rằng Bác không còn nữa. 

3. Cảm xúc khi rời lăng Bác

  Mai về MN thương trào nước mắt

-> Câu thơ cho thấy lòng nhớ thương, đau xót kìm nén đến giờ đã vỡ oà thành nước mắt.

  Muốn làm:  con chim - hót

  Muốn làm:  đoá hoa - toả hương

  Muốn làm:  cây tre - trung hiếu

-> Với NT nhân hoá, điệp ngữ "muốn làm", cấu trúc câu được lặp lại đã diễn tả tâm trạng lưu luyến, ước muốn thiết tha được hoá thân, được hoà nhập, được ở lại mãi bên Bác của nhà thơ.

​

IV. Tổng kết

- Bài thơ viếng lăng Bác thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và của mọi người đối với Bác Hồ vào lăng viếng Bác.

- Bài thơ có giọng điệu trang trọng và tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm, ngôn ngữ bình dị mà cô đúc.




4/ Củng cố

- Hãy tìm những hình ảnh thiên nhiên đ​ược nói đến trong bài thơ và cho biết ý nghĩa của hình ảnh đó ?

[image: image1.emf]MÆt trêi
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5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: 

+ Học thuộc bài thơ, phần ghi nhớ, nắm được ND đã phân tích, làm phần luyện tập. 

+ Phân tích, cảm nhận về những hinh ảnh đẹp trong bài thơ.

- Bài mới:  Chuẩn bị - Nghị luận về một tác phẩm truyện  ( Đọc bài nghị luận về truyện ngắn " Lặng lẽ Sa Pa" của t/g Quỳnh Tâm: XĐ vấn đề nghị luận, đặt nhan đề thích hợp cho văn bản, XD các luận điểm )


Ngày soạn:……………..

Ngày giảng:.................... 
Tiết 110 - Văn bản:        

 VIẾNG LĂNG BÁC






    -Viễn Phương-
I/ Mục tiêu 
- GDANQP: HS thấy được tình cảm của nhân dân ta và bạn bè dành cho HCM.
- Tích hợp tư tưởng HCM: Lối sống giản dị

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:


- Biết được những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của một người con từ miền Nam ra viếng lăng Bác.

- Chỉ ra  đc những đặc điểm nghệ thuật độc đáo (giọng điệu, hình ảnh, ngôn ngữ ...) thể hiện trong BT.

*HS khá, giỏi:

- Qua các chi tiết, hình ảnh trong BT "Viếng lăng Bác", cảm nhận được niềm xúc động tiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính của tác giả từ miền Nam vừa đc giải phóng ra viếng Bác Hồ kính yêu.

- Phân tích đc những đặc điểm nghệ thuật độc đáo (giọng điệu, hình ảnh, ngôn ngữ ...) thể hiện trong BT.
II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu, máy chiếu hắt, BP
- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS
1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong phần KĐ) 

3/ Tổ chức các hoạt động học tập

A/Hoạt động khởi động

H: Đọc BT “Mùa xuân nho nhỏ” và nêu nội dung và  NT của BT?

- GV dẫn vào bài: Giới thiệu bài hát, dẫn dắt vào bài.

  Bác Hồ đã đi xa nhưng tình cảm người dân dành cho Bác luôn tràn đầy và bất diệt. Sau khi Bác mất đã có rất nhiều bài thơ  ra đời bày tỏ tình cảm và lòng nhớ thương Bác. Trong đó, bài thơ "Viếng lăng Bác" của nhà thơ Viễn Phương. Bài thơ đã bộc lộ niềm xúc động thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn và cả nỗi đau xót của một người con từ miền Nam sau giải phóng được ra lăng viếng Bác. Nội dung của bài thơ được thể hiện ntn? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học.B/Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	GV: HD đọc: thể hiện giọng điệu tình cảm vừa trang nghiêm, vừa tha thiết, có cả sự đau xót lẫn niềm tự hào. Nhịp chậm, sâu lắng...

HS: đọc cả bài 2- 3 lần

GV: Nhận xét và sửa lỗi

HS: Chú ý phần chú thích TL 46
H: Nêu một vài nét chính về tác giả?

GV: chiếu Slide 2 - giới thiệu chân dung tác giả và MR thêm (SGV.62)

- Viễn Phương (1928 - 2005), tên khai sinh Phan Thanh Viễn, quê An Giang.

- Tham gia hoạt động trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.

- Phong cách thơ: nhỏ nhẹ, sâu lắng, giầu cảm xúc

H: Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

Sáng tác năm 1976 nhân dịp t/g ra thăm lăng Bác, được in trong tập "Như mây mùa xuân" (1978).

H: Bài thơ miêu tả lăng Bác hay diễn tả những xúc động của lòng người khi vào lăng viếng Bác?( Theo em cảm hứng bao trùm bài thơ là gì? Cảm hứng ấy chi phối như thế nào đến hình ảnh, giọng điệu thơ?) - Miêu tả lăng để từ đó diễn tả…

HĐCN 2p
Câu hỏi 1 TL 47

+ Mạch cảm xúc: Theo trình tự một cuộc vào lăng viếng Bác, từ khi đứng trước lăng đến khi bước vào lăng và trở về.

H: Xác định phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản?

- Kết hợp miêu tả với biểu cảm.

- Biểu cảm là chính

-> MR: Bài thơ được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc.
GV: HDHS tìm hiểu chú thích trong SGK

H: Từ mạch cảm xúc, XĐ bố cục của bài?
HĐN bàn – chia sẻ 2p

HS trình bày, bs

GV nx, chốt.

GV: chiếu slide 6 phần bố cục

+Khổ 1,2: Cảm xúc trước lăng Bác

+Khổ 3: Cảm xúc trong lăng Bác

+Khổ 4: Cảm xúc khi rời lăng Bác

Cách 2: Khổ 1: Cảm xúc của tác giả trước không gian, cảnh vật bên ngoài lăng.

Khổ 2: Cảm xúc của tác gải trước đoàn người vào lăng viếng Bác

Khổ 3: Cảm xúc của tác giả khi vào lăng, nhìn thấy di hài của Bác.

Khổ 4: Cảm xúc của tác giả trước khi ra về.

HS: đọc  khổ thơ đầu.

H:  Câu thơ đầu tiên thông báo sự việc nào?Cách xưng hô của tác giả có gì đặc biệt? Em có nhận xét gì về giọng điệu câu thơ thứ nhất?

HS CS cá nhân

- Lời xưng hô (con) thân mật, gần gũi, thân thương, như xưng hô với chính người cha của mình. Từ con mang chất giọng ngọt ngào của người dân Nam Bộ thể hiện thái độ thành kính, gợi tâm trạng xúc động. Sinh thời 1 trong những tâm nguyện lớn nhất của Bác là được thăm đồng bào MN nhưng ước nguyện chưa thành thì Bác mất. Đồng thời thể hiện lòng mong mỏi khát khao của người con Miền Nam đối với Bác. 

Tố Hữu đã từng viết: Bác nhớ MN nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong Bác nỗi mong cha.

GDANQP.

H: Ở câu thơ thứ nhất tác giả sử dụng biện pháp NT gì? Tác dụng?(Tại sao tác giả không dùng từ  (viếng) mà ra (thăm)? Qua đó bộc lộ tình cảm của tác giả và nhân dân MN với Bác như thế nào)

Slide 8

- Nói giảm, nói tránh

- Viếng: là đến chia buồn với thân nhân ngừời đã chết. 

Thăm: là đến gặp gỡ, chuyện trò với ng​ười đang sống.

- Nhan đề dùng "Viếng" theo đúng nghĩa đen, trang trọng khẳng định 1 sự thật: Bác đã qua đời.

- "Thăm" dùng trong câu thơ này ngụ ý nói giảm Bác nh​ư vẫn còn sống mãi trong lòng NDVN

- Bày tỏ lòng thương nhớ và kính yêu của tác giả gũng như của đồng bào MN với Bác. Đồng thời giảm đi nỗi mất mát đau thương.
HĐ cặp đôi 3p, CS

H. Đứng trước lăng tác giả đã ấn tượng với những hình ảnh nào ?Hãy tìm những chi tiết miêu tả hình ảnh đó? Chỉ ra biện pháp NT ? Tác dụng ?
Hình ảnh

Chi tiết

NT, tác dụng

- HS CS, GVnx, chốt

- Hàng tre; Mặt trời; Dòng người.
- Tả thực: Hàng tre mênh mông bất tận, trải dài trong s​ương sớm.

- Ẩn dụ tượng trưng: Biểu trư​ng cho sức sống bền bỉ, kiên c​ường của dân tộc Việt Nam

- Cây tre là biểu tượng của tâm hồn tính cách con người VN. Khắp làng quê đâu đâu cũng có tre. Những hàng tre màu xanh dịu hiền tươi mát quen thuộc như sức sống và tâm hồn người VN. Quanh lăng bác tre đứng thành hàng hàng, lớp lớp như những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ lăng.

- Tre mang những phẩm chất cao quí của con người Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Duy có viết:

"Bão bùng thân bọc lấy thân, 

Tay ôm, tay níu, tre gần nhau thêm

Thương nhau tre không ở riêng

Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người"

- Bộc lộ trực tiếp cảm xúc thương mến, tự hào đối với đất nước, dân tộc.

GV liên hệ TT HCM: Mặt trời của tgian cứ tuần hoàn tự nhiên ngày lại ngày vẫn đều đặn “đi qua trên lăng”. Từ mặt trời thực đó nhà thơ liên tưởng đến một mặt trời khác - mặt trời cách mạng. T/giả ví Bác Hồ như 1 mặt trời - 1 mặt trời rực rỡ màu cách mạng đã, đang và sẽ mãi mãi chiếu sáng con đường chúng ta đi, đem lại sự sống và hạnh phúc cho mỗi người. Bác hi sinh lợi ích riêng mình vì hạnh phúc nhân dân. Người đã trở thành một nhân cách lớn để chúng ta học tập. Đây là 1 h/ảnh stạo -> lòng kính yêu vô hạn của t/giả với Bác.

(slide 11: nhấn mạnh dòng người viếng Bác)

- Cuộc đời Bác đẹp như những mùa xuân 

GV bình: H/ảnh 79 mùa xuân là một h/ảnh hoán dụ lấy 1 nét trong đời Bác, con người 79 mùa xuân ấy đã sống 1 c/đời đẹp như những mùa xuân và làm ra những mùa xuân cho đất nước. H/ảnh “Dòng người đi trong thương nhớ” không chỉ là h/ảnh tả thực mà còn có ý nghĩa tượng trưng: c/ đời họ đã nở hoa dưới ánh sáng của Bác, họ đến lăng để dâng hoa đời họ cho vầng mặt trời trong lăng đã làm nên mùa xuân cho biết bao c/đời.

H: Từ đó em nhận được cảm xúc của nhà thơ ntn? 

- Thành kính, đồng thời thấy được nghệ thuật lựa chọn ngôn từ của Viễn Phương rất tinh tế biểu cảm và hình tượng.
	I. Đọc và thảo luận chú thích

1. Tác giả: TL – 46
- Phong cách thơ: nhỏ nhẹ, sâu lắng, giàu cảm xúc

2. Tác phẩm: 
+ Hoàn cảnh sáng tác: TL - 46
+ Cảm hứng bao trùm: Niềm xúc động thiêng liêng thành kính, lòng biết ơn và tự hào, pha lẫn nỗi đau xót khi tác giả từ Miền Nam ra viếng lăng Bác 

+ Mạch cảm xúc: Theo trình tự một cuộc vào lăng viếng Bác, từ khi đứng trước lăng đến khi bước vào lăng và trở về.

- Thể loại: thể thơ 8 chữ

- PT biểu đạt : Biểu cảm kết hợp MT

d. Từ ngữ khó: (SGK.47)

II. Bố cục: 3 phần
III. Tìm hiểu VB
2. Cảm xúc trước lăng Bác

"Con ở MN ra thăm lăng Bác"

Với giọng thơ trang nghiêm, trầm lắng, cách xưng con gọi Bác thể hiện sự gần gũi, thân thương, lòng thành kính, thiêng liêng  của nhà thơ với Bác.

Với việc sử dụng cách nói giảm "thăm" nhà thơ tránh nỗi đau Bác đã mất. Bác sống mãi trong tâm tưởng mọi người dân Việt Nam.

* Hàng tre: Bát ngát
                  Xanh xanh VN  (từ láy)

  Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.(ẩn dụ)

- Với cách tả thực từ xa đến gần, từ màu sắc, vóc dáng, sức sống của tre, từ láy, thành ngữ, ẩn dụ tượng trưng, từ cảm thán. Tác giả cho thấy hàng tre đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp hiền hậu và đức tính đoàn kết, bền bỉ, kiên cường, bất khuất của con người Việt Nam trong lao động và đấu tranh.

- Tre còn giống như người lính canh giữ cho giấc ngủ yên bình của Bác.

* H/ả mặt trời

 Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

 Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Qua việc sử dụng NT ẩn dụ “Mặt trời” tác giả ca ngợi sự vĩ đại của Bác Hồ và thể hiện sự tôn kính của nhân dân, nhà thơ đối với Bác.
* H/ả dòng người

"Ngày.. dòng người đi trong thương nhớ
    Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân."

- Với việc sử dụng biện pháp hoán dụ, ẩn dụ thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn của t/giả và của nhân dân Việt Nam đối với Bác.


4.Củng cố (3’)

- GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

- HS: Học thuộc bài thơ, phần ghi nhớ, nắm được ND đã phân tích.
5.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)

Tiết 111- Văn bản:  Viếng lăng Bác ( Chuẩn bị tiếp phần còn lại)

**************************************

Ngày giảng:................. 

Tiết 111 - Văn bản:        

 VIẾNG LĂNG BÁC






          -Viễn Phương-

I/ Mục tiêu 

- GDANQP: HS thấy được tình cảm của nhân dân ta và bạn bè dành cho HCM.

- Tích hợp tư tưởng HCM: Lối sống giản dị

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:


- Biết được những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của một người con từ miền Nam ra viếng lăng Bác.

- Chỉ ra  đc những đặc điểm nghệ thuật độc đáo (giọng điệu, hình ảnh, ngôn ngữ ...) thể hiện trong BT.

*HS khá, giỏi:

- Qua các chi tiết, hình ảnh trong BT "Viếng lăng Bác", cảm nhận được niềm xúc động tiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính của tác giả từ miền Nam vừa đc giải phóng ra viếng Bác Hồ kính yêu.

- Phân tích đc những đặc điểm nghệ thuật độc đáo (giọng điệu, hình ảnh, ngôn ngữ ...) thể hiện trong BT.
II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu, máy chiếu hắt, BP
- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS
1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ: 
Phân tích cảm xúc của nhà thơ trước lăng Bác?  
3/ Tổ chức các hoạt động học tập

A/Hoạt động khởi động.
- 
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	GV: chiếu slide 11- khổ thơ 3 

HĐCN 3p, CS (Trình chiếu hình ảnh trong lăng Bác).
H: Ở khổ thơ thứ ba tác giả sử dụng BPNT gì? Biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng gì trong việc diễn tả cảm xúc và suy nghĩ của tác giả khi vào trong lăng Bác ntn?

GV: Lăng là nơi đặt thi hài người quá cố. Nhưng người con thăm lăng Bác lại có một hình dung khác về Bác
Tích hợp TTHCM
- Vầng trăng - gợi vẻ đẹp của một tâm hồn lớn: trong sáng, giản dị, thanh cao của Bác
- Liên hệ: lối sống của HS hiện nay, cần sống giản dị. khiêm nhường...

H: Tâm trạng xúc động của tác giả được thể hiện qua h/ả hơ nào?

KN tự nhận thức

H: Nhận xét về h/ả và kết cấu câu thơ?

H: Qua đó, tác giả muốn khẳng định điều gì?

GV liên hệ: thơ T.Hữu : “ Bác sống như trời đất của ta” . 

-> Dù biết thế song t/giả vẫn không thể không đau xót, tiếc thương vì sự ra đi của Người.

H: Nỗi tiếc thương, đau xót được t/g thể hiện cụ thể qua từ ngữ nào? (slide 11)

- Chữ (nhói) có giá trị biểu cảm sâu sắc ( nỗi đau về tinh thần, trong đáy sâu tâm hồn mình  về sự ra đi của Bác.

GV: chiếu slide 12 - khổ thơ cuối 

GDANQP, HS CS cá nhân
H: Nghĩ đến ngày về Miền Nam nhà thơ có tâm trạng gì? Trong tâm trạng ấy, tác giả đã nghĩ gì, ước muốn điều gì? Tác giả sử dụng BPNT gì? Qua đó t/giả muốn thể hiện  hiện điều gì?

GV bình: Trở về MN. nhà thơ chỉ có thể  gửi tấm lòng mình bằng cách muốn hoá thân, hoà nhập vào những cảnh vật bên lăng Bác: muốn làm tiếng chim hót; muốn làm bông hoa để toả hương thơm nơi Bác yên nghỉ; hơn hết muốn làm cây tre trung hiếu nhập vào cùng hàng tre bát ngát bên lăng -> muốn làm con người bình dị, trung với nước, hiếu với dân để noi gương cuộc đời Bác.

Tích hợp tư tưởng HCM

HĐ cặp đôi 2p, CS.
H: Nhận xét gì về h/ảnh hàng tre mở đầu và kết thúc bài thơ?

- Mở đầu  là h/ảnh hàng tre bát ngát, xanh xanh, đứng thẳng hàng và kết thúc t/giả lại ước muốn hoá thành 1 cây tre nhập vào hàng lớp tre quanh lăng Bác. Ước muốn khiêm tốn nhưng thể hiện trách nhiệm của người công dân, theo lời dạy của Bác Hồ: Trung với nước- Hiếu với dân. 

H. Nêu những nét nghệ thuật và nội dung tiêu biểu của bài thơ?
- Từ ngữ xưng hô thân mật, giọng điệu sâu lắng, tha thiết

- NT nhân hóa, ẩn dụ.

H: Bài thơ đã nói hộ lòng ta những tình cảm nào với Bác Hồ? Em học tập được gì từ nghệ thuật biểu cảm của tác giả?

- HS đọc ghi nhớ SGK

GV: Chốt lại ND và nghệ thuật bài thơ.
	III. Tìm hiểu văn bản
3. Cảm xúc trong lăng Bác

  "Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

   Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền"

- Bằng NTẩn dụ Nhà thơ hình dung Bác đang ngủ, một giấc ngủ bình yên và vĩnh hằng của một con người đã cống hiến

- Diễn tả chính xác và tinh tế sự yên tĩnh, trang nghiêm, ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo của không gian trong lăng Bác. 

- Vầng trăng - gợi vẻ đẹp của một tâm hồn lớn: trong sáng, giản dị, thanh cao.

" Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

   Mà sao nghe nhói ở trong tim"

Với việc sử dụng kết cấu đối lập, h/ả ẩn dụ nhà thơ thể hiện Bác vẫn còn mãi với non sông, đất nước, Người hóa thân trở thành bất tử.

- Nhà thơ đau xót, tiếc thương trước sự ra đi của Người

3. Cảm xúc khi rời lăng Bác

"Mai về MN thương trào nước mắt"

- Tâm trạng lưu luyến, nhớ thương Bác

 "Muốn làm: con chim- hót

                    đoá hoa- toả hương

                     Cây tre- trung hiếu"

- Với NT Điệp ngữ, điệp cấu trúc, nhân hoá, nhà thơ đã thể hiện ước muốn thiết tha được ở lại mãi bên Bác và khát vọng cống hiến cho đất nước. Đó là ước nguyện nhỏ bé, khiêm như​ờng, dung dị nh​ưng chân thành, tha thiết.

III. Tổng kết
1. Nghệ thuật.

2. Nội dung




4.Củng cố (3’)
- GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
- HS: Học thuộc bài thơ, phần ghi nhớ, nắm được ND đã phân tích, làm phần luyện tập.
5.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’).
- Học thuộc lòng bài thơ.
- Phân tích, cảm thụ những hình ảnh đẹp trong bài thơ.
- Sưu tầm các bài thơ viết về mùa xuân, về Bác
Tiết 112 :  Chuẩn bị “Sang thu”. (Hữu Thỉnh)
+ Đọc tác phẩm
+ Tìm những hình ảnh miêu tả thiên nhiên
+ Chỉ ra biện pháp nghệ thuật, tác dụng?
**************************************
Ngày soạn: ………………..
Ngày giảng: ………………..
Bài 23: - Tiết 73,74,75
NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN  (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
I/ Mục tiêu:

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Biết được đặc điểm, yêu cầu của bài văn NL về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
- Biết cách làm bài văn NL về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

*HS khá, giỏi:

Vận dụng viết được bài văn NL về tác phẩm truyện.
II/ Chuẩn bị: 

- GV: máy tính, máy chiếu
- HS: Trả lời trước các câu hỏi
III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ :
H : Nêu cách làm bài ngị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí? 
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động
- GV dẫn vào bài: Chúng ta đã được làm quen với kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống; nghị luận về một t​ư tưởng, đạo lí trong đời sống. Bài học hôm nay, chúng ta được tìm hiểu thêm kiểu bài nghị luận về một tác phẩm văn học (hoặc đoạn trích). Vậy, các yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về tác phẩm (hoặc đoạn trích) như thế nào? 
B/Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	HS: HS đọc văn bản 
- HS: HĐCĐ câu 1,2/43 -> Báo cáo, chia sẻ

- GV NX, KL: 
H: Văn bản nghị luận về vấn đề gì?

GV: Vấn đề nghị luận chính là tư tưởng cốt lõi, là chủ đề của bài văn nghị luận. Chính nó là mạch ngầm làm nên tính thống nhất, chặt chẽ của bài văn.

- Nhan đề: 
- Sa Pa không lặng lẽ.

- Xao xuyến Sa Pa

- Một vẻ đẹp nơi Sa Pa lặng lẽ.

- Hình ảnh anh thanh niên làm công tác khí tư​ợng trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.
HS: HĐN 3'  – Báo cáo, chia sẻ
H: VĐ nghị luận được triển khai qua những LĐ nào? Tìm những câu mang luận điểm của văn bản?
GV: NX, KL, trình chiếu các câu mang luận điểm.

*  Những câu chứa luận điểm :

- Câu nêu vấn đề nghị luận (đoạn 1): 

 "Dù được miêu tả ......... khó phai mờ " 

- Các câu nêu luận điểm: 

+ Câu: "Trước tiên .... của mình" (đoạn 2)
+ Câu: "Nhưng anh ..... chu đáo" (đoạn 3)
+ Câu: "Công việc .....khiêm tốn" (đoạn 4)
- Câu cô đúc luận điểm. 

- "Cuộc sống ......... tin yêu" (đoạn 5)
H: Nhận xét về các LĐ và vị trí của những câu mang luận điểm đó?
- Đứng đầu hoặc cuối đoạn văn.

H: Để khẳng định các luận điểm người viết đã lập luận như thế nào? (dẫn dắt, phân tích, chứng minh ntn?)

HS HĐCN 2p câu (4) TL -43
GV: Phân tích cụ thể những d/c  trong t/p
H: Nhận xét về các luận cứ trong bài văn?
H: Hãy chỉ rõ bố cục của bài và nhận xét về bố cục đó?
GV: NX, KL, trình chiếu bố cục.

* Bố cục : 

- Mở bài (I): Nêu vấn đề nghị luận.

- Thân bài (II, III, IV): Nhận xét đánh giá nhân vật anh thanh niên bằng 3 luận điểm

- Kết bài: KĐ vấn đề NL

HĐCN câu (5) TL - 43
H: Qua tìm hiểu văn bản em hãy cho biết thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện? Những y/cầu của kiểu bài này? 

GV: Khái quát và nhấn mạnh kiến thức: Như​ vậy vấn đề được nghị luận trong một tác phẩm văn học chính là tư tưởng cốt lõi hay chính là chủ đề của bài văn. Và được nghị luận bằng cách trình bày bằng những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, cốt truyện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể.

Củng cố: Thế nào là NL về TP truyện hoawacj đoạn trích?

Ngày giảng: ............

Tiết 74
1. KT bài:
HS: Đọc lần lượt các đề bài 

H: Các đề bài trên yêu cầu nghị luận vấn đề gì?
- HS HĐCN 2’ câu (1) TL- 44 -> báo cáo, chia sẻ -> GVKL
+ Đề 1: Nghị luận về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ.
+ Đề 2: Nghị luận về diễn biến cốt truyện

+ Đề 3: Nghị luận về thân phận Thuý Kiều.

+ Đề 4: Nghị luận về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh.

H: Em có nhận xét gì về đối tượng nghị luận, điểm giống và khác nhau giữa các đề bài trên?

GV: Đề loại này cũng có 2 dạng: đề mệnh lệnh và đề “mở”. Các mệnh lệnh thường gặp là “suy nghĩ” ( về n/vật…, t/phẩm…),” cảm nhận của em (về nvật…, t/phẩm…). Đối tượng nghị luận có thể là t/phẩm, n/vật, tư tưởng hay những đổi thay trong số phận n/vật…

HS: Đọc đề bài
GV: Trình chiếu đề bài
H: Đề yêu cầu nghị luận về vấn đề gì? Em hiều gì về phương pháp viết bài qua từ "suy nghĩ" ? 
HS:  Đọc thầm nhanh phần gợi ý SGK để tìm các ý cho đề bài.
H: Từ phần gợi ý, em hãy nêu một số ý chính cần đạt  trong bài? (Tình huống bộc lộ tình yêu làng)
H: Những chi tiết NT nào chứng tỏ một cách sinh động thú vị tình yêu làng và lòng yêu nước của ông Hai?
HS: Đọc phần dàn ý SGK

H: Bước lập dàn bài dựa trên cơ sở nào? Gồm mấy phần? Xác định nhiệm vụ của từng phần ?
GV: Yêu cầu HS đọc kỹ theo từng phần mở bài, thân bài, kết luận trong SG
2. Dàn ý

a. Mở bài: 

- Giới thiệu nhà văn Kim Lân và truyện ngắn “ Làng”. 

- Nêu ý kiến đánh giá sơ bộ về nhân vật ông Hai: tình yêu làng hòa quyện  với lòng yêu nước.

b. Thân bài: Triển khai tình yêu làng,  yêu nước của ông Hai và nghệ thuật xây dựng nhân vật.

* Tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai:

- LĐ 1: Ông Hai nhớ Làng.

- LĐ 1:  Ông theo dõi tin tức kháng chiến

- LĐ 3: Tâm trạng  đau đớn, tủi nhục của ông khi nghe tin làng chợ Dầu theo Tây.

- LĐ 4:  Ông vui sướng khi được tin cải chính.

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật:

- Chọn tình huống tin đồn thất thiệt để thể hiện nhân  vật.

- Các chi tiết miêu tả nhân vật: ý nghĩ, hành vi, ngôn ngữ tự nhiên dân dã giàu tính khẩu ngữ, đặc biệt là tâm lý hay khoe làng của nhân vật ông Hai.

- Các hình thức trần thuật phong phú: đối thoại, độc thoại nội  tâm.

c. Kết bài:

- Thành công của nhà văn khi xây dựng nhân vật ông Hai

-  Sức hấp dẫn của hình tượng nhân vật

H: MB nên viết ntn ?

- Nên giới thiệu ngắn gọn truyện ngắn Làng và nhân vật ông Hai, đặc biệt cần nêu vấn đề sẽ phân tích: tình yêu làng và lòng yêu nước. 

HS: Đọc các cách viết phần MB.

H: Có mấy cách MB?
H: Phần TB  viết ntn ? 

GV: Phân tích thêm và lưu ý cho HS. 

H: Làm thế nào để các đoạn văn có liên kết? (S/d các phương tiện liên kết)
HS: Đọc KB
H: KB đã nêu được đánh giá, nhận định về nhân vật chưa ? 

H: Ở bước này cần làm ntn ? (SGK)
GV: Trên đây là các bước làm một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

H: Bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về những vấn đề nào? Nêu dàn bài của bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích ? ...
GV: Nhấn mạnh và khắc sâu kiến thức
* L­u ý: 
- Trong qóa tr×nh triÓn khai c¸c luËn ®iÓm, 
uËn cø, cÇn thÓ hiÖn sù c¶m thô vµ ý kiÕn riªng cña ng​­êi viÕt vÒ t¸c phÈm. 

- Chó ý c¸ch lËp luËn, dÉn chøng, lÝ lÏ, liªn kÕt, tõ ng÷ chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c phÇn, c¸c ®o¹n.
Củng cố: Thế nài là nghị luận về tác phẩm truyện (Đoạn trích)? Cách làm ?

- HSCS, GV chốt

- HD học bài: Đọc truyện “Chiếc lược Ngà”

- Ngày giảng:……………….

Tiết 75
HS: Đọc đề bài
GV: HD HS tìm hiểu đề.

H: Đề bài thuộc kiểu đề gì? Vấn đề nghị luận ở đây là gì?

GV: Hướng dẫn HS tìm ý

H: Văn bản chiếc lược ngà của tác giả nào, được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? Nội dung VB?

- Đây là hoàn cảnh chiến tranh nhiều người phải ra chiến trường.

- GV: Nội dung đó thể hiện ở nhân vật ông Sáu và bé Thu.
H: Thái độ của bé Thu như thế nào trước và sau khi nhận ra ông Sáu là ba ?
 - Thái độ và tình cảm của bé Thu trong 2 ngày đầu: không nhận ông Sáu là ba “Nghe gọi con bé giật mình, tròn mắt nhìn...”

 - Trong 2 ngày đêm tiếp theo: tiếp tục tẩy chay ông Sáu “Trong bữa cơm đó, anh lấy đũa gắp cái trứng cá...”

 - Thái độ và hành động của bé Thu trong buổi chia tay: tình cha con trỗi dậy "nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con bỗng nổi dậy trong người nó..."

HĐ cặp đôi 5p, CS

H: Tình cảm của ông Sáu giành cho bé Thu trong những ngày ở nhà và trong đợt nghỉ phép? 

- Trong đợt nghỉ phép:

+ Đầu tiên là sự hẫng hụt, buồn khi thấy đứa con sợ hãi, bỏ chạy.

+ Tiếp theo là sự kiên nhẫn, cảm hoá, vỗ về để đứa con nhận cha.

+ Đến lúc chia tay anh cảm thấy bất lực và buồn.

+ Khi bé Thu thét lên tiếng "ba" thì hạnh phúc tột đỉnh.

- Khi ở chiến khu:

+ Say sưa, tỉ mẩn làm chiếc lược...

+ Trước khi trút hơi thở cuối cùng "hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được…"

GV: Đó là những ý chính ở phần nội dung. Ngoài nội dung ta tìm hiểu thêm các ý về nghệ thuật.

H: Truyện có gì đặc sắc về nghệ thuật ?
- Về cốt truyện, xây dựng tình huống, nhân vật; sử dụng ngôi kể; ngôn ngữ kể chuyện.
GV: Khi đọc bất cứ một tác phẩm nào thì điều quan trọng nhất là phải nêu được nhận định đánh giá của mình sau khi đọc tác phẩm. Có như vậy thì chúng ta mới cảm nhận sâu sắc về tác phẩm.

H: Sau khi đọc tác phẩm em có cảm nhận gì về nội dung và nghệ thuật của t/phẩm ?

-Về nội dung:

+ Tình phụ tử vốn là một nét đẹp văn hoá trong đời sống tinh thần của người phương Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, nó vừa là vô thức, vừa là ý thức và thường ít khi lộ ra ngoài một cách ồn ào, lộ liễu.

- Về nghệ thuật:

+ Cốt truyện chặt chẽ, có những tình huống bất ngờ nhưng vì xảy ra trong hoàn cảnh thời chiến nên vẫn đảm bảo tính hợp lí.

+ Người kể ở ngôi thứ nhất, vừa là nhân chứng, vừa là người tham gia vào một số sự việc của câu chuyện. Vì thế người kể đã chủ động điều chỉnh được nhịp điệu kể, tạo ra sự hài hoà giữa các sự việc với các diễn biến về tâm trạng.

+ Nhân vật sinh động, nhất  là các biến thái tình cảm và hành động của nhân vật bé Thu.

+ Ngôn ngữ giản dị, mang đậm màu sắc Nam Bộ

GV: Sau khi HD HS tìm ý, GV chiếu lại toàn bộ các ý đã tìm 
HĐCN 5p
H: Lập dàn ý cho đề bài trên?
HS: Thảo luận nhóm 3’(), sắp xếp các ý ở phần tìm ý vào phần mở bài, thân bài, kết bài -> trình bày kết quả thảo luận.

GV: Nhận xét, thống nhất về dàn ý, trình chiếu dàn ý của mình cho học sinh tham khảo.

HS: Viết đoạn MB, KB & 1 đoạn thân bài.

GV: HD HS viết.

- Giao việc cho học sinh: dãy 1 viết phần mở bài; dãy 2 viết về ý: thái độ và hành động của bé Thu khi nhận ra ba (trong buổi  chia tay); dãy 3 viết phần kết bài. 

- Hướng dẫn viết mở bài: Đi từ khái quát đến cụ thể ; nêu trực tiếp những suy nghĩ của người viết.

+ Phần thân bài: Triển khai  ý phải có dẫn chứng cụ thể để minh hoạ, khi chuyển tiếp các đoạn phải có các từ liên kết.

+ Phần kết bài: Viết theo hướng đóng và mở. Đóng là khái quát lại được toàn bộ nội dung, mở là nói được về giá trị của tác phẩm trong lòng người đọc.

HS: Viết bài trong t/g 5’

GV: Theo dõi học sinh viết.

GV: Gọi HS đọc bài (3 HS khá đọc 3 đoạn)

HS: Đọc bài ->  nhận xét về nội dung, hình thức của đoạn văn mà các bạn vừa trình bày.

GV: Gợi ý cách nhận xét

- Về nội dung: đã đảm bảo được yêu cầu của phần nhiệm vụ được giao chưa ?

- Về hình thức diễn đạt, văn phong như thế nào ?

GV: Nhận xét, sửa lỗi cho HS và trình chiếu đoạn văn mẫu viết về thái độ hành động của bé Thu khi nhận ra ông Sáu là cha cho HS tham khảo. 

HS: Đọc đoạn văn

GV: Xưa nay khi nói đến văn nghị luận người ta thường cho là khô. Nhưng có những áng văn nghị luận nổi tiếng và đi vào lòng người như Chiếu dời đô, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta… Nó thuyết phục người đọc bởi hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục. Do vậy khi viết văn nghị luận các em nên  vận dụng cả các yếu tố biểu cảm cho bài viết có cảm xúc, đi vào lòng người.
	I. Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

1. Bài tập : Tl - 42
*Vấn đề nghị luận: 
- Vẻ đẹp của n/v anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” 

* Luận điểm :

+ LĐ1: Yêu đời, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm...

+ LĐ2: Hiếu khách, quan tâm đến ng​ười khác…

+ LĐ3: Rất khiêm tốn.

 - Các luận điểm được nêu rõ ràng, ngắn gọn, gợi được ở ngư​ời đọc sự chú ý.

* Cách lập luận :

- Các luận điểm được phân tích, chứng minh bằng các lí lẽ, dẫn chứng cụ thể có sức thuyết phục (luận cứ)

- Dẫn chứng là những chi tiết, hình ảnh đặc sắc của tác phẩm.

- Luận cứ xác đáng, sinh động.
- Bố cục mạch lạc, chặt chẽ: từ nêu VĐ, đi vào phân tích, diễn giải, sau đó khẳng định, nâng cao vấn đề.

2. Kết luận
- Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể.

- Những nhận xét, đánh giá về truyện phải xuất phát từ ý nghĩa của cốt truyện, tính cách, số phận của nhân vật và nghệ thuật trong tác phẩm được viết phát hiện và khái quát .

- Các nhận xét, đánh giá về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích) trong bài nghị luận phải rõ ràng, đúng đắn, có luận cứ và lập luận thuyết phục. 
- Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) cần có bố cục mạch lạc, có lời văn chuẩn xác, gợi cảm 

II. Cách làm bài NL về tác phẩm truyện (ĐT)
1. Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (ĐT)
- Đối tượng: chủ đề, cốt truyện, nhân vật,  nghệ thuật của t/p.

- Giống: Đều là kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

- Khác: 

+ Suy nghĩ  là xuất phát từ sự cảm, hiểu của mình để nhận xét, đánh giá tác phẩm.

+ Phân tích là xuất phát từ tác phẩm (cốt truyện, nhân vật, sự việc, tình tiết, ...) để lập luận và sau đó nhận xét, đánh giá tác phẩm.

2. Các bước làm bài

*Đề bài (SGK)

     Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân.

a. Tìm hiểu đề, tìm ý

*Tìm hiểu đề

- Thể loại: NL về n/v trong TP VH. 
- Phương pháp: Xuất phát từ sự cảm nhận, hiểu của bản thân.
- Đối tượng: N/v ông Hai
- Tư liệu: Truyện ngắn "Làng" của Kim Lân.

*Tìm ý

- Phẩm chất nổi bật: Tình yêu làng hòa quyện gắn bó với lòng yêu nước.

+  ở nơi tản cư.

+ Khi nghe tin làng theo giặc.

+ Khi nghe tin cải chính.

- Các chi tiết nghệ thuật:

+ Chọn tình huống tin đồn thất thiệt 

+ Các chi tiết miêu tả nhân vật.

+ Các hình thức trần thuật (đối thoại, độc thoại)

b. Lập dàn ý
c. Viết bài
 * Mở bài

- Có 2 cách
 +  Đi từ khái quát đến cụ thể (từ nhà văn đến tác phẩm và nhân vật)

 +  Nêu trực tiếp những suy nghĩ của người viết.

* Thân bài 

- Lần lượt trình bày các luận điểm theo dàn bài. 

- Lưu ý: 

+ Nêu rõ các n/x, ý kiến của mình.

+ Ở từng luận điểm cần có sự phân tích, chứng minh cụ thể, chính xác bằng những dẫn chứng trong tác phẩm. 

+ Giữa các luận điểm, đoạn văn cần có sự liên kết, chuyển tiếp.

* Kết bài 

c. Đọc lại và sửa chữa

3. Kết luận

+ Mở bài: Gới thiệu nhân vật và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình. 

+ Thân bài: Nêu và phân tích các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật bằng các luận cứ tiêu biểu, xác thực. 

+ Kết bài: Nhận định, đánh giá chung về n/v. 

III. Luyện tập
* Đề bài 

     Cảm nhận của em về đoạn trích truyện "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng

1. Tìm hiểu đề, tìm ý

a. Tìm hiểu đề

- Kiểu bài: Nghị luận về một đoạn trích trong tác phẩm.

- Vấn đề nghị luận: Nhận xét đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích truyện “Chiếc l​ược ngà”.

- Hình thức: Nêu cảm nhận

b. Tìm ý

- Truyện: “Chiếc l​ược ngà” của tác giả Nguyễn Quang Sáng sáng tác năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra quyết liệt.

- Tình cha con sâu sắc giữa bé Thu và ông Sáu.
- Nhân vật bé Thu 

(Thái độ và hành động của bé Thu trước và sau khi nhận ra ông Sáu là cha) 

- Nhân vật ông Sáu

(Tình cảm ông Sáu dành cho con trong đợt nghỉ phép và những ngày ở chiến khu)

- Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện hợp lý, bất ngờ, xây dựng nhân vật sinh động hấp dẫn.

- Sử dụng ngôi kể kể thứ nhất.

- Ngôn ngữ: giản dị, mang đậm màu sắc Nam Bộ.

- Nhận định đánh giá về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

2. Lập dàn ý
a. Mở bài: Giới thiệu tác giả, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm: “Chiếc lược ngà”, và đánh giá về tình cha con giữa bé Thu và ông Sáu.

b. Thân bài: 
- Nhân vật bé Thu: Thái độ và hành động của bé Thu tr​ước và sau khi nhận ra ông Sáu là cha.

- Nhân vật ông Sáu: Tình cảm ông Sáu dành cho con trong đợt nghỉ phép và những ngày ở chiến khu.

- Nghệ thuật xây dựng cốt truyện, tình huống truyện, xây dựng nhân vật sinh động hấp dẫn.

+ Ngôi kể thứ nhất.

+ Ngôn ngữ: Giản dị mang đậm màu sắc Nam Bộ.

c. Kết bài: Nhận định đánh giá về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

3. Viết bài

     Nguyễn Quang Sáng quê ở An Giang, ông hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ .“Chiếc lược ngà” là một tác phẩm tiêu biểu của ông. Bằng việc sáng tạo tình huống bất ngờ mà tự nhiên, hợp lý, truyện đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp của cha con ông Sáu trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.

4. Đọc và sửa bài




4/ Củng cố

H: Nhắc lại cách làm văn nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích) ?
GV: Khái quát toàn bộ kiến thức về tiết học: các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Làm đề 2 phần HĐ vận dụng (TL 47)
- Bài mới:  Viết bài NL về TP truyện, đoạn trích
**************************************
Ngày soạn:................... 
Ngày giảng:................. 

Tiết 118 - Văn bản:        

 VIẾNG LĂNG BÁC






          -Viễn Phương-

* Mục tiêu chung

- Cảm nhận được niềm xúc cảm chân thành, tha thiết của người con miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

- Thấy được sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả thể hiện trong bài thơ.

- Vẻ đẹp toả sáng của lãnh tụ HCM: Tư tưởng độc lập dân tộc, sự hi sinh quên mình vì hạnh phúc dân tộc, tình yêu nhân loại, lối sống giản dị, đức khiêm tốn.

* Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:
1, Kiến thức:


- Cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của một người con từ miền Nam ra viếng lăng Bác.


- Biết được những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ  giọng điệu, trong bài thơ.

2,Kĩ năng:


- Đọc - hiểu một văn bản thơ trữ tình.


- Có khả năng trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.

II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

1, Tự nhận thức được vẻ đẹp nhân cách HCM, qua đó xác định giá trị cá nhân cần phấn đấu để học tập làm theo Chủ tịch HCM.

2, Suy nghĩ sáng tạo: đánh giá, bình luận về ước muốn của nhà thơ, về vẻ đẹp những hình ảnh thơ trong bài thơ.
III. Chuẩn bị 

1, Giáo viên: Tranh ảnh, các mẩu chuyện về cuộc đời của Bác.

2, Học sinh: Soạn bài, sưu tầm các mẩu chuyện về cuộc đời của Bác.

IV. Phương phápvà các kĩ thuật dạy học 

1, PP: Nêu vấn đề, phân tích, thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, bình giảng, hoạt động nhóm.

2. Kĩ thuật: Động não

V. Các bước lên lớp

A. Ổn định tổ chức(1’)
B. Kiểm tra đầu giờ: (4p)

Phân tích cảm xúc của nhà thơ trước lăng Bác?  
C.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	* HĐ1: Khởi động (1p)

  Từ kiểm tra bài cũ, giáo viên dẫn dắt vào mới: 

* HĐ2: HD Tìm hiểu văn bản (Tiếp theo)

- Mục tiêu: 

+ HS tiếp tục tìm hiểu cảm xúc của nhà thơ khi vào trong lăng và khi rời lăng Bác

+ Nắm được những đặc điểm đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: thể thơ 8 chữ, giọng điệu trang trọng, thiết tha, nhiều hình ảnh ẩn dụ có giá trị, lời thơ dung dị, giàu cảm xúc 

+ Rèn kĩ năng cảm thụ, p/tích hình ảnh thơ.

GV: chiếu slide 11- khổ thơ 3 

H: Lăng là nơi đặt thi hài người quá cố. Nhưng người con thăm lăng Bác lại có một hình dung như thế nào về Bác? T/g đã sử dụng nghệ thuật gì? (slide 11)

H: Giấc ngủ bình yên là một giấc ngủ như thế nào?

H: Hai câu thơ diễn tả cảm xúc và suy nghĩ của tác giả khi vào trong lăng Bác ntn?

Tích hợp TTHCM

H: H/ả "vầng trăng sáng dịu hiền" gợi cho em liên tưởng đến điều gì?

HĐCN, ĐH - CS

- Vầng trăng - gợi vẻ đẹp của một tâm hồn lớn: trong sáng, giản dị, thanh cao của Bác

- Liên hệ: lối sống của HS hiện nay, cần sống giản dị. khiêm nhường...

H: Tâm trạng xúc động của tác giả được thể hiện qua h/ả hơ nào?

KN tự nhận thức

H: Nhận xét  về h/ả và kết cấu câu thơ?

H: Qua đó, tác giả muốn khẳng định điều gì?

GV liên hệ: thơ T.Hữu : “ Bác sống như trời đất của ta” . 

-> Dù biết thế song t/giả vẫn không thể không đau xót, tiếc thương vì sự ra đi của Người.

H: Nỗi tiếc thương, đau xót được t/g thể hiện cụ thể qua từ ngữ nào? (slide 11)

- Chữ (nhói) có giá trị biểu cảm sâu sắc ( nỗi đau về tinh thần, trong đáy sâu tâm hồn mình  về sự ra đi của Bác.

GV: chiếu slide 12 - khổ thơ cuối 

GDANQP

H: Nghĩ đến ngày về Miền Nam nhà thơ có tâm trạng gì? Trong tâm trạng ấy, tác giả đã nghĩ gì, ước muốn điều gì?

HS CS cá nhân

H: Tác giả sử dụng BPNT gì? Qua đó t/giả muốn thể hiện  hiện điều gì?

H: Đó là một ước nguyện ntn?Lời tâm nguyện đó khiến ta nhớ đến nhà thơ nào?

HĐCN, ĐH - CS

GV bình: Trở về MN. nhà thơ chỉ có thể  gửi tấm lòng mình bằng cách muốn hoá thân, hoà nhập vào những cảnh vật bên lăng Bác: muốn làm tiếng chim hót; muốn làm bông hoa để toả hương thơm nơi Bác yên nghỉ; hơn hết muốn làm cây tre trung hiếu nhập vào cùng hàng tre bát ngát bên lăng -> muốn làm con người bình dị, trung với nước, hiếu với dân để noi gương cuộc đời Bác.

Tích hợp tư tưởng HCM

H: Nhận xét gì về h/ảnh hàng tre mở đầu và kết thúc bài thơ?

HĐN bàn 2 p, chia sẻ

- Mở đầu  là h/ảnh hàng tre bát ngát, xanh xanh, đứng thẳng hàng và kết thúc t/giả lại ước muốn hoá thành 1 cây tre nhập vào hàng lớp tre quanh lăng Bác. Ước muốn khiêm tốn nhưng thể hiện trách nhiệm của người công dân, theo lời dạy của Bác Hồ: Trung với nước- Hiếu với dân. 

*HĐ3: Hướng dẫn tổng kết, ghi nhớ (5p)

- Mục tiêu: 

+ HS nắm được ND- NT của bài
+ Giáo dục lòng kính yêu Bác Hồ vĩ đại.

H. Nêu những nét nghệ thuật và nội dung tiêu biểu của bài thơ?

- Từ ngữ xưng hô thân mật, giọng điệu sâu lắng, tha thiết

- NT nhân hóa, ẩn dụ.

H: Bài thơ đã nói hộ lòng ta những tình cảm nào với Bác Hồ?

H: Em học tập được gì từ nghệ thuật biểu cảm của tác giả?

- HS đọc ghi nhớ SGK

GV: Chốt lại ND và nghệ thuật bài thơ (chiếu slide 13)
	III. Tìm hiểu văn bản

2. Cảm xúc trong lăng Bác

  "Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

   Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền"

- Bằng NTẩn dụ Nhà thơ hình dung Bác đang ngủ, một giấc ngủ bình yên và vĩnh hằng của một con người đã cống hiến

- Diễn tả chính xác và tinh tế sự yên tĩnh, trang nghiêm, ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo của không gian trong lăng Bác. 

- Vầng trăng -  gợi vẻ đẹp của một tâm hồn lớn: trong sáng, giản dị, thanh cao.

" Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

   Mà sao nghe nhói ở trong tim"

Với việc sử dụng kết cấu đối lập, h/ả ẩn dụ nhà thơ thể hiện Bác vẫn còn mãi với non sông, đất nước, Người hóa thân trở thành bất tử.

- Nhà thơ đau xót, tiếc thương trước sự ra đi của Người

3. Cảm xúc khi rời lăng Bác

"Mai về MN thương trào nước mắt"

- Tâm trạng lưu luyến, nhớ thương Bác

 "Muốn làm: con chim- hót

                    đoá hoa- toả hương

                     Cây tre- trung hiếu"

- Với NT Điệp ngữ, điệp cấu trúc, nhân hoá, nhà thơ đã thể hiện ước muốn thiết tha được ở lại mãi bên Bác và khát vọng cống hiến cho đất nước. Đó là ước nguyện nhỏ bé, khiêm như​ờng, dung dị nh​ưng chân thành, tha thiết.

IV. Ghi nhớ (SGK.60)

1. Nghệ thuật.

2. Nội dung




D.Củng cố (3’)

- GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

- HS: Học thuộc bài thơ, phần ghi nhớ, nắm được ND đã phân tích, làm phần luyện tập.

E.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’).

- Học thuộc lòng bài thơ.

- Phân tích, cảm thụ những hình ảnh đẹp trong bài thơ
Tiết 119 :  Nghị luận về một tác phẩm truyện  (Đọc bài nghị luận về truyện ngắn " Lặng lẽ Sa Pa" của t/g quỳnh Tâm: XĐ vấn đề nghị luận, đặt nhan đề thích hợp cho văn bản, XD các luận điểm ).

**************************************
Ngày soạn: ....................... 

Ngày giảng:....................... 

Tiết 73
NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN  (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

I/ Mục tiêu:

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Biết được đặc điểm, yêu cầu của bài văn NL về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
- Biết cách làm bài văn NL về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

*HS khá, giỏi:

Vận dụng viết được bài văn NL về tác phẩm truyện.
II/ Chuẩn bị: 

- GV: máy tính, máy chiếu
- HS: Trả lời trước các câu hỏi
III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ :

H : Nêu cách làm bài ngị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí? 
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động
- GV dẫn vào bài: Chúng ta đã được làm quen với kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống; nghị luận về một t​ư tưởng, đạo lí trong đời sống. Bài học hôm nay, chúng ta được tìm hiểu thêm kiểu bài nghị luận về một tác phẩm văn học (hoặc đoạn trích). Vậy, các yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về tác phẩm (hoặc đoạn trích) như thế nào? 
B/Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	* HĐ1: Khởi động   (1p)

  GV: Chúng ta đã được làm quen với kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống; nghị luận về một t​ư tưởng, đạo lí trong đời sống. Bài học hôm nay, chúng ta được tìm hiểu thêm kiểu bài nghị luận về một tác phẩm văn học (hoặc đoạn trích). Vậy, các yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về tác phẩm (hoặc đoạn trích) như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài.    
*HĐ2: Hình thành kiến thức mới (20p)

- Mục tiêu: 

+ HS nắm được thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

+ Các yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về tác phẩm (hoặc đoạn trích) để có cơ sở tiếp thu rèn luyện tốt kiểu bài này.

HS: 2 HS lần lượt đọc văn bản 

H: Văn bản nghị luận về vấn đề gì?

- Những phẩm chất, đức tính cụ thể đã được học trong truyện.

GV: Vấn đề nghị luận chính là tư tưởng cốt lõi, là chủ đề của bài văn nghị luận. Chính nó là mạch ngầm làm nên tính thống nhất, chặt chẽ của bài văn.

CS CN 3p

H: Hãy đặt một nhan đề thích hợp cho văn bản?

HS HĐ cặp đôi (3p)

H: VĐ nghị luận được triển khai qua những LĐ nào? Tìm những câu mang luận điểm của văn bản?

+LĐ1: Yêu đời, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm...

+LĐ2: Hiếu khách, quan tâm đến ng​ười khác…

+LĐ3: Rất khiêm tốn.

H: Nhận xét về các LĐ và vị trí của những câu mang luận điểm đó?

- Đứng đầu hoặc cuối đoạn văn.

H: Để khẳng định các luận điểm người viết đã lập luận như thế nào? (dẫn dắt, phân tích, chứng minh ntn?)

H: Những luận cứ được lấy ở đâu, gồm những điều gì?

GV: Phân tích cụ thể những d/c  trong t/p
H: Nhận xét về các luận cứ trong bài văn ?

H: Hãy chỉ rõ bố cục của bài và nhận xét về bố cục đó?

- Mở bài.(I): Nêu vấn đề nghị luận.

- Thân bài. (II, III, IV): Nhận xét đánh giá nhân vật anh thanh niên bằng 3 luận điểm

- Kết bài: KĐ vấn đề NL

GVKL:

H: Qua tìm hiểu văn bản em hãy cho biết thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện?Những y/cầu của kiểu bài này? 

HS: Đọc ghi nhớ

GV: khái quát và nhấn mạnh kiến thức: Như​ vậy vấn đề được nghị luận trong một tác phẩm văn học chính là tư tưởng cốt lõi hay chính là chủ đề của bài văn.Và được nghị luận bằng cách trình bày bằng những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, cốt truyện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể.

*HĐ3: H​ướng dẫn luyện tập (13p)

- Mục tiêu: 

+ Nhận diện được kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện. hoặc (đoạn trích)

+ Lập dàn ý đại cương cho một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc (đoạn trích)

HS: đọc và nêu yêu cầu của bài tập
H: Văn bản nghị luận về vấn đề gì? Câu văn nào mang  luận  điểm của đ.văn ?

H: Đoạn văn nêu lên những ý kiến chính nào? Những ý kiến ấy giúp ta hiểu gì về nhân vật lão Hạc? ( Gợi ý: Tác giả tập trung vào việc phân tích nội tâm hay hành động của Lão Hạc? Vì sao?)
HS: HĐN bàn 3'- ĐHCS

GVNX, KL
	I. Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

1. Bài tập (SGK.61)

* Vấn đề nghị luận: Những phẩm chất, đức tính đẹp đẽ, đáng yêu của anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long. 
* Đặt nhan đề cho văn bản

- Sa Pa không lặng lẽ.

- Xao xuyến Sa Pa

- Một vẻ đẹp nơi Sa Pa lặng lẽ.

- Hình ảnh anh thanh niên làm công tác khí tư​ợng trong truyện ngắn  “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long 
*  Những câu chứa luận điểm :

- Câu nêu vấn đề nghị luận (đoạn 1): 

 "Dù được miêu tả ......... khó phai mờ " 

- Các câu nêu luận điểm: 

+ Câu: "Trước tiên .... của mình" (đoạn 2)
+ Câu: "Nhưng anh ..... chu đáo" (đoạn 3)
+ Câu: "Công việc ..... khiêm tốn" (đoạn 4)
- Câu cô đúc luận điểm. 

- "Cuộc sống ......... tin yêu" (đoạn 5)
-> Các luận điểm được nêu rõ ràng, ngắn gọn, gợi đựơc ở ngư​ời đọc sự chú ý.

* Cách lập luận:

- Các luận điểm được phân tích, chứng minh bằng các lí lẽ, dẫn chứng cụ thể có sức thuyết phục (luận cứ)

- Dẫn chứng là những chi tiết, hình ảnh đặc sắc  của tác phẩm.

-> Luận cứ xác đáng, sinh động.

* Bố cục mạch lạc, chặt chẽ: từ nêu VĐ, đi vào phân tích, diễn giải, sau đó khẳng định, nâng cao vấn đề.

2. Ghi nhớ (SGK -T63)
- Khái niệm nghị luận về TP truyện

II. Luyện tập

Bài tập (SGK.63)

- Vấn đề nghị luận: Tình thế lựa chọn sống chết và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Lão Hạc

- Câu văn mang luận điểm: Từ việc miêu tả hành động... đ​ược chuẩn bị ngay từ đầu.

- Những ý kiến đánh giá về Lão Hạc: 

+ Nam Cao đã gián tiếp ........ từ đầu .

+ Lão đã chọn cái chết trong ...... sống nhục.

+ Cái chết của Lão thể hiện một tình phụ tử thiêng liêng, sâu sắc .

+ Để bảo toàn nhân cách ....... cái chết.

-> Tác giả tập trung vào việc phân tích những diễn biến nội tâm, hành động của nhân vật lão Hạc, vì đó là một quá trình chuẩn bị cho cái chết dữ dội của nhân vật. Qua đó đã làm sáng tỏ một nhân cách đáng kính trọng, một tấm lòng hi sinh cao quý  (vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tâm hồn của Lão Hạc)


D.Củng cố (3’)

- GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

- HS: Học bài, thuộc  phần ghi nhớ, hoàn thiện phần luyện tập.

E.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)

Viết bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

Tiết 120 :  Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

*************************

Ngày soạn: ............................ 
Ngày giảng:........................... 

Tiết 120: 

 CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN

 (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
Ngày soạn: ....................... 

Ngày giảng:....................... 

Tiết 73
NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN  (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

I/ Mục tiêu:

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Biết được đặc điểm, yêu cầu của bài văn NL về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
- Biết cách làm bài văn NL về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

*HS khá, giỏi:

Vận dụng viết được bài văn NL về tác phẩm truyện.
II/ Chuẩn bị: 

- GV: máy tính, máy chiếu
- HS: Trả lời trước các câu hỏi
III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ :

H. Thế nào là kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)?
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động
- GV dẫn vào bài: Chúng ta đã được làm quen với kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống; nghị luận về một t​ư tưởng, đạo lí trong đời sống. Bài học hôm nay, chúng ta được tìm hiểu thêm kiểu bài nghị luận về một tác phẩm văn học (hoặc đoạn trích). Vậy, các yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về tác phẩm (hoặc đoạn trích) như thế nào? 
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	* HĐ1: Khởi động  (1p)
Khởi động: Trên cơ sở nhận diện kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)ở tiết trư​ớc, giờ này chúng ta tìm hiểu về cách làm bài...

*HĐ2: Hình thành kiến thức mới (21p)

- Mục tiêu: 

+ HS biết cách viết bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) cho đúng với các yêu cầu đã học. 

+ HS có kĩ năng thực hiện các bư​ớc khi làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, cách tổ chức, triển khai các luận điểm.

HS: đọc lần lượt các đề bài 

H: Các đề bài trên yêu cầu nghị luận vấn đề gì?( Nêu vấn đề nào về tác phẩm?)
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H. Điểm giống nhau trong các đề bài trên là gì?

H: Các từ "suy nghĩ, phân tích" trong đề bài cho ta biết giữa các đề bài có sự giống và khác nhau nh​ư thế nào?

- Đề loại này cũng có 2 dạng: đề mệnh lệnh và đề “mở”. Các mệnh lệnh thường gặp là “suy nghĩ” (về n/vật…, t/phẩm…),” cảm nhận của em (về nvật…, t/phẩm…). Đối tượng nghị luận có thể là t/phẩm, n/vật, tư tưởng hay những đổi thay trong số phận n/vật…

H. Vậy nghị luận về tác phẩm truyện là gì?

- HS nhắc lại

- Chúng ta đã xác định được đúng yêu cầu của đề bài, hiểu rõ những điều kiện cần có về tri thức, kĩ năng đối với mỗi đề. Vậy làm nh​ư thế nào, cách nào?

HS: đọc đề bài
H: Đề yêu cầu nghị luận về vấn đề gì? Em hiều gì về phương pháp viết bài qua từ "suy nghĩ"

HS: Đọc thầm nhanh phần gợi ý SGK để tìm các ý cho đề bài.

H: Nét nổi bật nhất của nhân vật ông Hai là gì? 
H: Những tình huống nào bộc lộ tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai?

H: Những chi tiết NT nào chứng tỏ một cách sinh động thú vị tình yêu làng và lòng yêu nước của ông Hai?
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H: Bước lập dàn bài dựa trên cơ sở nào? gồm mấy phần?

H. Hãy lập dàn bài cho đề bài trên?

HĐ cặp đôi 3p

Đại diện trình bày, bs

Gv nx, chốt.

H. Hãy nêu nhiệm vụ của từng phần?

HS: đọc tham khảo các cách viết phần MB, TB, KL.

H: Phần mở bài có mấy cách?

Giới thiệu ngắn gọn tác giả, tác phẩm, xuất xứ.

- Nêu đư​ợc vấn đề mình sẽ phân tích.

- Nêu cảm nhận của bản thân.

- Các đoạn văn phần thân bài: Đoạn diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích, tương đồng

H. Yêu cầu giữa các đoạn trong phần thân bài với nhau và với phần mở bài là gì?

- Giữa các phần MB, TB, KB có sự liên kết với nhau, thường dùng các quan hệ từ. Trong quá trình triển khai luận điểm người viết có sự nhận xét, đánh giá riêng của mình về đặc điểm của nhân vật, về đặc sắc trong cách thể hiện của nhà văn, các luận điểm cần được phân tích, C/M bằng những dẫn chứng cụ thể sinh động trong T/P.

HS: đọc ghi nhớ 

GV: nhấn mạnh và khắc sâu kiến thức

*HĐ3: Hướng dẫn luyện tập(14p)

- Mục tiêu: 

+ Xác định yêu cầu của đề bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc một đoạn trích cụ thể.

+ Lập dàn ý chi tiết, viết phần Mở bài và một đoạn phần thân bài.

+ HS có ý thức vận dụng vào việc tìm hiểu một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) đã học.

HS: đọc đề bài và yêu cầu của đề bài

H. Hãy lập dàn bài cho đề bài trên?

H Đ  3p, chia sẻ - đh

+ Mở bài:  

-  Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

-  Ý kiến đánh giá sơ bộ.

+ Thân bài:   

1)  Tình thế lựa chọn nghiệt ngã của nhân vật Lão Hạc.

- Giới thiệu hoàn cảnh gia đình của Lão Hạc.

- Tình thế lựa chọn giữa cái sống và cái chết của Lão Hạc.

2) Vẻ đẹp của nhân vật Lão Hạc:

 - Giàu lòng yêu th​ương con ng​ười: con Vàng, con Trai.

- Giàu lòng tự trọng.

3) Nghệ thuật kể chuyện sinh động của tác giả.

+ Kết bài: Nhận định đánh giá chung về tác phẩm, thành công của nhà văn

HS: viết phần mở bài, kết bài

Tổ 1,2: MB, tổ 3,4 viết 1 đoạn phần TB

GV: Gọi 2,3 HS đọc– NX, sửa chữa-> Cung cấp đoạn văn tham khảo 

	I. Một số đề bài nghị luận.

1. Bài tập (SGK.64): các đề bài

+Đề 1: Nghị luận về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ.

+Đề 2: Nghị luận về diễn biến cốt truyện

+Đề3: Nghị luận về thân phận Thuý Kiều.

+Đề 4: Nghị luận về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh.

*Điểm giống và khác nhau:

- Giống: Đều là kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

 - Khác: 

 + Suy nghĩ là xuất phát từ sự cảm nhận, hiểu biết của mình để nhận xét, đánh giá tác phẩm.

 + Phân tích là xuất phát từ tác phẩm (cốt truyện, nhân vật, sự việc, tình tiết, ...) để lập luận và sau đó nhận xét, đánh giá tác phẩm.

II. Các bước làm bài

*Đề bài (SGK- T44): Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân.

1. Tìm hiểu đề, tìm ý

a.Tìm hiểu đề

- Thể loại: Nghị luận về tác phẩm truyện.

- Đối tư​ợng: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai.

- Phạm vi: Truyện ngắn Làng của Kim Lân.

- Phương pháp: Xuất phát từ sự cảm, hiểu của bản thân.

b. Tìm ý

- Phẩm chất điển hình của ông Hai: tình yêu làng gắn bó, hoà quyện cùng với lòng yêu nước (nét mới trong đời sống tinh thần của người nông dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp)

- Những tình huống bộc lộ tình yêu làng, nhớ làng: 

+ Khi đi sơ tán nhớ làng, theo dõi tin tức kháng chiến.

+ Nghe tin đồn làng theo giặc ông đau đớn, tủi hổ.

+ Vui vẻ, hào hứng, tự hào khi nghe tin đồn làng được cải chính.

- NT:  Miêu tả hành động, cử chỉ nhân vật, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại nội tâm.

2. Lập dàn bài: (sgk – 66)

- Gồm 3 phần:  + Mở bài

                         + Thân bài

                         + Kết bài

3. Viết bài.

a. Mở bài: có 2 cách:

 + Đi từ khái quát đến cụ thể.

 + Nêu trực tiếp những suy nghĩ của người viết.

b. Thân bài (SGK)

c. Kết bài (SGK)

- Đoạn phần kết bài hô ứng vơi phần thân bài.

4. Đọc lại và sửa chữa

* Ghi nhớ (SGK.68)

- Cách làm bài nghị luận về TP truyện

IV. Luỵên tập

* Đề bài: Suy nghĩ của em về truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam cao.

VD: Viết mở bài theo cách trực tiếp:

        Truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao đã để lại trong ta những suy nghĩ sâu sắc về số phận người nông dân trong xã hội cũ. Lão Hạc không chỉ là một nông dân bị bần cùng hoá vì đói nghèo, tối tăm như bao người nông dân khác mà có lẽ lão còn là một kiểu nạn nhân của bổn phận làm cha. Đây chính là tấm bi kịch đầy nước mắt của người nông dân nghèo, nhưng giàu lòng tự trọng và luôn tự vấn lương tâm mình một cách nghiêm khắc.


D.Củng cố (3’)

- GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

- HS: Học bài, thuộc  phần ghi nhớ, nắm được cách viết bài, dàn bài chung, viết tiếp phần thân bài ở phần luyện tập.

E.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)

- Ôn lại các bước làm bài văn nghị luận về TP truyện hoặc đoạn trích.

- Nắm chắc yêu cầu của từng phần Mở bài, Thân bài, Kết bài.

Tiết 121 :  LT làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (Ôn lại t/phẩm: "Chiếc lược ngà", "Làng" để giờ sau luyện tập).

******************************

Ngày soạn:.....................
Ngày giảng:....................

Tiết 75: 

LUYỆN TẬP LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN

( HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
I. Mục tiêu

* Mục tiêu chung

- Nắm vững hơn  cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
* Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:
1, Kiến thức:

- Đặc điểm, yêu cầu và cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

2, Kĩ năng:

- Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) cho đúng với các yêu cầu đã học.

II. Chuẩn bị 

1, Giáo viên: Soạn bài, bảng phụ.

2, Học sinh: Soạn bài.

III. Phương phápvà các kĩ thuật dạy học 

1, Nêu vấn đề, phân tích, thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, thảo luận nhóm...

2, Kĩ thuật: Động não

IV. Các bước lên lớp

A. Ổn định tổ chức(1’)

B. Kiểm tra đầu giờ(4’)

H: Nêu các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)? Bố cục của bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) gồm mấy phần? Nội dung cụ thể của mỗi phần ?

C.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	* HĐ1: Khởi động  (1p)
GV: Từ kiểm tra bài cũ, GV khái quát lại nội dung chính và dẫn vào bài mới. Để vận dụng những kiến thức về lý thuyết vào thực hành ta sang bài hôm nay.

HĐ2: HD ôn tập lí thuyết (5p)

Mục tiêu: 

+ Nêu đặc điểm, yêu cầu cách làm bài văn nghị luận.

H. Nêu các bước làm bài văn nghị luận? Yêu cầu các phần MB, TB, KB?

- 4 bước.

*HĐ3: Hướng dẫn HS luyện tập (28p)

- Mục tiêu: 

+ Nhận diện dạng đề và phân tích đề.

+ Lập dàn ý chi tiết bài nghị luận về tác phẩm truyện.

+ Xác định phép lập luận giải thích, CM, phân tích...

HS: Đọc đề bài

GV: HD HS tìm hiểu đề.

H: Đề bài thuộc kiểu đề gì? Vấn đề nghị luận ở đây là gì?

H: Hình thức nghị luận?
GV: Hướng dẫn HS tìm ý

H: Văn bản chiếc lược ngà của tác giả nào, được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? Em biết gì về h/cảnh lịch sử cụ thể này ?

- Đây là hoàn cảnh chiến tranh nhiều người phải ra chiến trường.

H: Đoạn trích “Chiếc lược ngà” thể hiện nội dung gì ?( H ĐCN - chia s ẻ)

GV: Nội dung đó thể hiện ở nhân vật ông Sáu và bé Thu.

H: Trong truyện nhân vật bé Thu được khắc hoạ qua những chi tiết nào ?

H: Thái độ của bé Thu như thế nào trước và sau khi nhận ra ông Sáu là ba ?

 - Thái độ và tình cảm của bé Thu trong 2 ngày đầu: không nhận ông Sáu là ba “Nghe gọi con bé giật mình, tròn mắt nhìn...”

 - Trong 2 ngày đêm tiếp theo: tiếp tục tẩy chay ông Sáu “Trong bữa cơm đó, anh lấy đũa gắp cái trứng cá...”

 - Thái độ và hành động của bé Thu trong buổi chia tay: tình cha con trỗi dậy "nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con bỗng nổi dậy trong người nó..."

H: Tình cảm của ông Sáu với con được  thể hiện trong những thời điểm nào ?

H: Tâm trạng của ông Sáu như thế nào trong những ngày nghỉ phép và khi ở chiến khu ? 

- Trong đợt nghỉ phép:

+ Đầu tiên là sự hẫng hụt, buồn khi thấy đứa con sợ hãi, bỏ chạy.

+ Tiếp theo là sự kiên nhẫn, cảm hoá, vỗ về để đứa con nhận cha.

+ Đến lúc chia tay anh cảm thấy bất lực và buồn.

+ Khi bé Thu thét lên tiếng "ba" thì hạnh phúc tột đỉnh.

- Khi ở chiến khu:

+ Say sưa, tỉ mẩn làm chiếc lược...

+ Trước khi trút hơi thở cuối cùng "hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được…"

GV: Đó là những ý chính ở phần nội dung. Ngoài nội dung ta tìm hiểu thêm các ý về nghệ thuật.

H: Truyện có gì đặc sắc về nghệ thuật ?

GVgợi ý: Về cốt truyện, xây dựng tình huống, nhân vật; sử dụng ngôi kể; ngôn ngữ kể chuyện.

GV: Khi đọc bất cứ một tác phẩm nào thì điều quan trọng nhất là phải nêu được nhận định đánh giá của mình sau khi đọc tác phẩm. Có như vậy thì chúng ta mới cảm nhận sâu sắc về tác phẩm.

H: Sau khi đọc tác phẩm em có cảm nhận gì về nội dung và nghệ thuật của t/phẩm ?

- HSCS CN
-Về nội dung:

+ Tình phụ tử vốn là một nét đẹp văn hoá trong đời sống tinh thần của người phương Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, nó vừa là vô thức, vừa là ý thức và thường ít khi lộ ra ngoài một cách ồn ào, lộ liễu.

- Về nghệ thuật:

+ Cốt truyện chặt chẽ, có những tình huống bất ngờ nhưng vì xảy ra trong hoàn cảnh thời chiến nên vẫn đảm bảo tính hợp lí.

+ Người kể ở ngôi thứ nhất, vừa là nhân chứng, vừa là người tham gia vào một số sự việc của câu chuyện. Vì thế người kể đã chủ động điều chỉnh được nhịp điệu kể, tạo ra sự hài hoà giữa các sự việc với các diễn biến về tâm trạng.

+ Nhân vật sinh động, nhất  là các biến thái tình cảm và hành động của nhân vật bé Thu.

+ Ngôn ngữ giản dị, mang đậm màu sắc Nam Bộ

GV: Sau khi HD HS tìm ý, GV chiếu lại toàn bộ các ý đã tìm (slide 4)

H: Hãy sắp xếp những ý  mà chúng ta vừa tìm được vào các phần mở bài, thân bài, kết bài trong dàn ý ?

HS: Thảo luận nhóm 3’, ĐH - CS

- HS CS

- GV NX chốt.

HS: Viết đoạn MB, KB & 1 đoạn thân bài.

GV: HD HS viết.

- Giao việc cho học sinh: dãy 1 viết phần mở bài; dãy 2 viết về ý: thái độ và hành động của bé Thu khi nhận ra ba (trong buổi  chia tay); dãy 3 viết phần kết bài. 

- Hướng dẫn viết mở bài: Đi từ khái quát đến cụ thể ; nêu trực tiếp những suy nghĩ của người viết.

+ Phần thân bài: Triển khai  ý phải có dẫn chứng cụ thể để minh hoạ, khi chuyển tiếp các đoạn phải có các từ liên kết.

+ Phần kết bài: Viết theo hướng đóng và mở. Đóng là khái quát lại được toàn bộ nội dung, mở là nói được về giá trị của tác phẩm trong lòng người đọc.

HS: Viết bài trong t/g 5’

GV: Theo dõi học sinh viết.

GV: Gọi HS đọc bài (3 HS khá đọc 3 đoạn)

HS: Đọc bài ->  nhận xét về nội dung, hình thức của đoạn văn mà các bạn vừa trình bày.

GV: Gợi ý cách nhận xét

- Về nội dung: đã đảm bảo được yêu cầu của phần nhiệm vụ được giao chưa ?

- Về hình thức diễn đạt, văn phong như thế nào ?

GV: Nhận xét và trình chiếu đoạn văn mẫu viết về thái độ hành động của bé Thu khi nhận ra ông Sáu là cha (slide 5) 

HS: Đọc đoạn văn

GV: Xưa nay khi nói đến văn nghị luận người ta thường cho là khô. Nhưng có những áng văn nghị luận nổi tiếng và đi vào lòng người như Chiếu dời đô, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta… Nó thuyết phục người đọc bởi hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục. Do vậy khi viết văn nghị luận các em nên  vận dụng cả các yếu tố biểu cảm cho bài viết có cảm xúc, đi vào lòng người.
	I. Ôn tập

II. Đề bài: 

Cảm nhận của em về đoạn trích truyện "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng

1. Tìm hiểu đề, tìm ý:

a. Tìm hiểu đề

- Kiểu bài: Nghị luận về một đoạn trích trong tác phẩm.

- Vấn đề nghị luận: Nhận xét đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích truyện “Chiếc l​ược ngà”.

- Hình thức: Nêu cảm nhận

b. Tìm ý:

- Truyện: “Chiếc l​ược ngà” của tác giả Nguyễn Quang Sáng sáng tác năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra quyết liệt.

- Tình cha con sâu sắc giữa bé Thu và ông Sáu.

- Nhân vật bé Thu 

(Thái độ và hành động của bé Thu trước và sau khi nhận ra ông Sáu là cha) 

- Nhân vật ông Sáu

(Tình cảm ông Sáu dành cho con trong đợt nghỉ phép và những ngày ở chiến khu)

- Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện hợp lý, bất ngờ, xây dựng nhân vật sinh động hấp dẫn.

- Sử dụng ngôi kể kể thứ nhất.

- Ngôn ngữ: giản dị, mang đậm màu sắc Nam Bộ.

- Nhận định đánh giá về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

2. Lập dàn ý

a. Mở bài: Giới thiệu tác giả, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm: “Chiếc lược ngà”, và đánh giá về tình cha con giữa bé Thu và ông Sáu.

b. Thân bài: Triển khai những cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

- Nhân vật bé Thu: Thái độ và hành động của bé Thu tr​ước và sau khi nhận ra ông Sáu là cha.

- Nhân vật ông Sáu: Tình cảm ông Sáu dành cho con trong đợt nghỉ phép và những ngày ở chiến khu.

- Nghệ thuật xây dựng cốt truyện, tình huống truyện, xây dựng nhân vật sinh động hấp dẫn.

- Ngôi kể thứ nhất.

- Ngôn ngữ: Giản dị mang đậm màu sắc Nam Bộ.

c. Kết bài: Nhận định đánh giá về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

3. Viết bài

4. Đọc và sửa bài

     Đoạn văn viết về thái độ và hành động

của bé Thu khi nhận ra ông Sáu là cha

(trong buổi chia tay):

     Trong buổi sáng cuối cùng, trước phút ông Sáu phải lên đường, thái độ và hành động của bé Thu đã đột ngột thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên Thu cất tiếng gọi “ba” và tiếng kêu như tiếng xé, rồi “nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như​ một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó”, “ Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa”. Trong giờ phút chia tay đầy cảm động ấy, tình yêu và nỗi nhớ người cha xa cách đã bị dồn nén bấy lâu, nay bùng ra thật mạnh mẽ, hối hả và cuống quýt. Tiếng gọi ấy không chỉ khiến ba nó bật khóc mà còn làm cho trái tim của biết bao người phải rung động.
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